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TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 
CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 

 
Số:                     
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Hải Phòng, ngày    

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Sáu tháng đầu năm 2025 
 
Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; 
       - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

  
- Tên Công ty: Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại 

 - Địa chỉ trụ sở chính: Km 28 quốc lộ 18, Phường Chí Linh, Thành phố Hải 
Phòng. 
 - Điện thoại: 02203 881 126; Fax: 02203 881 338; Webite: 
www.ppc.evn.vn. 
 - Vốn điều lệ: 3.262.350.000.000 đồng (Ba nghìn hai trăm sáu mươi hai tỷ, 
ba trăm năm mươi triệu đồng). 
 - Mã chứng khoán: PPC. 

- Mô hình quản trị công ty: 
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám 

đốc. 
+ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty thành lập bộ phận 

kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản 
trị công ty. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông. 

 Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới 
hình thức lấy ý kiến bằng văn bản). 
Số 
TT 

Số Nghị quyết/Quyết 
định Ngày Nội dung 

 
 
 
 
 
 

1 

Nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 

2025 
25/06/2025 

Với các nội dung như sau:  
- Thông qua báo cáo tài chính năm 
2024 đã được kiểm toán tại tờ trình số 
2771/TTr-PPC ngày 04/6/2025. 
- Thông qua tờ trình về kết quả sản 
xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 
2024, kế hoạch SXKD và đầu tư xây 

Số: 3914/BC-PPC Hải Phòng, ngày 21 tháng 7 năm 2025



2 
 

 2 

dựng năm 2025; tại tờ trình số 

2776/TTr-PPC ngày 04/06/2025 và 
Báo cáo số 2699/BC-PPC ngày 
02/06/2025  
- Thông qua báo cáo sử dụng vốn đầu 

tư phát triển năm 2024 và kế hoạch 

vốn ĐTPT năm 2025 tại Báo cáo số 

2788/BC-PPC ngày 04/06/2025. 
- Thông qua Tờ trình xử lý chi phí 

chuẩn bị đầu tư dự án dừng vĩnh viễn, 

phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự 

kiến mức cổ tức năm 2025 tại Tờ trình 

2773/TTr-PPC ngày 04/6/2025. 
- Thông qua mức lương, thù lao 

HĐQT và BKS năm 2024; Dự kiến 

mức lương, thù lao HĐQT và BKS 

năm 2025 tại tại Tờ trình số 2767/TTr-
PPC ngày 04/6/2025. 
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn 

đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 

năm 2025 tại Tờ trình số 12/TTr-PPC 
ngày 30/5/2025. 
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt 

động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 

của Ban kiểm soát tại Báo cáo số 

13/BC-BKS ngày 1/6/2025. 
- Thông qua báo cáo của TV độc lập 

HĐQT. 
- Thông qua báo cáo của HĐQT kết 

quả hoạt động năm 2024; chương trình 

mục tiêu năm 2025 và các năm tiếp 

theo tại Báo cáo số 2749/BC-PPC 
ngày 03/06/2025. 
- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, 

Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế 

hoạt động của Hội đồng quản trị Công 

ty; Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền 

cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) rà soát 

hoàn thiện và phát hành theo quy định 

khi 100% Thành viên HĐQT thông 
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qua. 
- Thông qua chủ trương nghiên cứu 

đầu tư dự án Nhà máy điện linh hoạt 

1.200 MW tại Tờ trình số 2818/TTr-
PPC ngày 05/06/2025. 
- Thông qua miễn nhiệm Thành viên 

BKS; Bầu bổ sung Thành viên BKS 

Công ty 

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). 
Số 
T
T Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT/HĐQT độc lập 
 

 Ngày bổ nhiệm Ngày miễn 

nhiệm 
1 Mai Quốc Long Chủ tịch 

HĐQT 
24/5/2023  

 
2 Nguyễn Hoàng Hải  TV HĐQT  

TGĐ 23/6/2022 
 

 
3 

 
Nguyễn Quang Quyền  

TV HĐQT 23/4/2021  

 
4 

 
Lê Tuấn Hải  

TV độc lập 

HĐQT  
23/4/2021  

5 Nguyễn Xuân Diện TV HĐQT 21/10/2021 
Thôi là CT 

HĐQT kể từ 

24/5/2023 

6 Nguyễn Văn Thanh  TV độc lập 

HĐQT  
Ngày bắt đầu 

10/6/2024  

7 Ngô Nguyên Đồng  TV HĐQT Ngày bắt đầu 

10/6/2024  

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT – Họp trực tiếp và trực tuyến) 

Số 
T
T 

Thành viên HĐQT 

Số buổi 

họp 

HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ tham dự 

họp 

Lý do không tham 
dự 

 
1 

 
Mai Quốc Long 4/4 100% 

 

 
2 Nguyễn Hoàng Hải  4/4 100% 
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3 

 
Nguyễn Quang Quyền  4/4 100% 

 

 
4 

 
Lê Tuấn Hải  4/4 100% 

 

 
5 Nguyễn Xuân Diện 4/4 100 %  

 
6 Nguyễn Văn Thanh 4/4 100%  

7 
Ngô Nguyên Đồng 4/4 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị thực 

hiện giám sát Ban Tổng giám Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại theo Nội dung của Điều 

lệ Công ty và Qui chế Quản trị nội bộ Công ty. 
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không (Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại 

không có tiểu ban giúp việc HĐQT). 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 

TT Ngày văn 

bản Số ký hiệu Trích yếu nội dung Tỷ lệ tán 

thành 

1 02/01/2025 01/NQ-
HĐQT NQ so Về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ 7/7 tỷ lệ 100% 

2 03/01/2025 02/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua phê duyệt danh 

mục sửa chữa lớn tài sản cố định Công ty 

Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2026  
7/7 tỷ lệ 100% 

3 8/1/2025 03/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc huỷ thông báo mời thầu của 

gói thầu: Đại tu Trạm bơm thải xỉ, trạm 

bơm thải tro xỉ - Kế hoạch sửa chữa lớn 

năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả 

Lại 

7/7 tỷ lệ 100% 

4 08/01/2025 04/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua danh sách Ngân 

hàng có đủ năng lực và kinh nghiệm để 

tham gia chào lãi suất cạnh tranh nhận tiền 

gửi có kỳ hạn (từ ngày 28/12/2024 - đến 

ngày 28/01/2025) 

7/7 tỷ lệ 100% 

5 08/01/2025 05/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc tạm thời áp dụng “Quy chế 

quản lý tài sản và nguồn vốn trong Tổng 

công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần” tại 

PPC 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 không có ý 
kiến  (Ông 

Quyền) 

6 09/01/2025 07/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thành lập Tổ thẩm định Bản 

vẽ thiết kế thi công Công trình: Trạm quan 

trắc khí thải Dây chuyền 2- Công ty Cổ 

phần Nhiệt điện Phả Lại” Thuộc Dự án: 

“Trạm quan trắc khí thải Dây chuyền 2 

(nâng cấp) - Công ty Cổ phần Nhiệt điện 

Phả Lại 

7/7 tỷ lệ 100% 
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7 09/01/2025 08/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thành lập tổ thẩm định đấu 

thầu, thẩm định KHLCNT, HSMT, 

KQLCNT các gói thầu có giá gói thầu từ 5 

tỷ đồng trở lên và Tổ thẩm tra dự toán 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 không tán 
thành  (Ông 
Diện ) 

8 09/01/2025 09/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc tạm thời áp dụng “Quy chế 

quản trị trong Tổng công ty Phát điện 2 - 
Công ty cổ phần” tại PPC  

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 Không có 
ý kiến  (Ông 

Quyền) 

9 14/01/2025 10/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc NĐDPV của PPC tại VNPD 

xin ý kiến: về việc tạm phê duyệt Kế hoạch 

năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển 

Điện lực Việt Nam 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 Không có 
ý kiến  (Ông 
Quyền) 

10 15/01/2025 11/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc Người đại diện phần vốn 

của PPC tại Công ty cổ phần Nhiệt điện 

Hải Phòng (HND) xin ý kiến để biểu quyết 

các nội dung  

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 Không có 
ý kiến  (Ông 

Quyền) 

11 20/01/2025 12/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu “Đại tu Lò hơi 3A và Lò hơi 3B - 
Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 (chuyển 

tiếp năm 2024) Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Phả Lại” 

7/7 tỷ lệ 100% 

12 20/01/2025 13/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc triển khai sớm hạng mục 

công việc trước khi phê duyệt Kế hoạch 

SXKD năm 2025 và gói thầu dầu Mazut 

FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện 

7/7 tỷ lệ 100% 

13 20/01/2025 14/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc dự thảo Phụ lục hợp đồng 

số 11 Hợp đồng mua bán than năm 2024 

giữa Tổng Công ty Đông Bắc và Công ty 

Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

7/7 tỷ lệ 100% 

14 20/01/2025 15/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thành lập Ban chỉ đạo lập 

dự án khôi phục công suất và hiệu suất các 

tổ máy; công tác sửa chữa lớn; công tác 

đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2025 

7/7 tỷ lệ 100% 

15 20/01/2025 16/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua Quy chế quản lý 

và sử dụng dòng tiền áp dụng trong Công 

ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại  
7/7 tỷ lệ 100% 

16 22/01/2025 17/NQ-
HĐQT 

NQ so NĐDPV của PPC tại QTP xin ý 

kiến: phê duyệt Dự toán các khoản mục chi 

phí và Kế hoạch LCNT đợt 5 các gói thầu 

phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của 

QTP 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 Không có 
ý kiếnc (Ông 

Quyền) 

17 22/01/2025 18/NQ-
HĐQT 

NQ so NĐDPV của PPC tại QTP xin ý 

kiến: phê duyệt Dự toán, Kế hoạch LCNT 

gói thầu Cung cấp động cơ máy nghiền 

than của QTP 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 Không có 
ý kiến  (Ông 

Quyền) 

18 22/01/2025 19/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ 

môi trường trong Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Phả Lại 
7/7 tỷ lệ 100% 
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 22/01/2025 20/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc NĐDPV của PPC tại QTP 

xin ý kiến: phê duyệt kết quả LCNT gói 

thầu số 32MSHH-SCTX-2024 Cung cấp 

dầu, mỡ bôi trơn các loại thuộc Kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu đợt 1 các gói thầu phục 

vụ SXKD năm 2024 của QTP 

5/7 tán thành 
tỷ lệ 71,42%; 

5/7 Không  có 
ý kiến  (Ông 

Quyền; Ô LT 

Hải) 

19 23/01/2025 21/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua ban hành Quy 

chế cử và quản lý Người đại diện phần vốn 

của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tại 

các doanh nghiệp khác 

7/7 tỷ lệ 100% 

20 3/2/2025 22/NQ-
HĐQT 

Về việc hiệu chỉnh bản vẽ thiết kế thi công 

Công trình: Trạm quan trắc khí thải Dây 

chuyền 2 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả 

Lại” Thuộc Dự án: “Trạm quan trắc khí 

thải Dây chuyền 2 (nâng cấp)  
- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 Không có 
ý kiến  (Ông 

Quyền) 

21 03/02/2025 23/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc cho phép Chuyển đổi chiều 

dài ống lò hơi, chuyển đổi xuất xứ thiết bị 

và thông qua dự thảo Phụ lục Hợp đồng số 

theo hợp đồng số 1050/2023/HĐ-PPC-
NARIME ngày 07/3/2023 

5/7 tán thành 
tỷ lệ 71,42%; 

5/7 Không  có 
ý kiến  (Ông 

Quyền; Ô LT 

Hải) 

22 03/02/2025 24/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc cho phép Chuyển đổi mác 

thép và thông qua dự thảo Phụ lục hợp 

đồng số 4899/2022/HĐ-PPC-NARIME 
ngày 27/10/2022 

5/7 tán thành 
tỷ lệ 71,42%; 

5/7 Không  có 
ý kiến  (Ông 

Quyền; Ô LT 

Hải) 

23 04/02/2025 25/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc tạm thời áp dụng Quy chế 

về hoạt động mua sắm sử dụng chi phí sản 

xuất kinh doanh trong Tổng công ty Phát 

điện 2 - Công ty cổ phần tại Công ty Cổ 

phần Nhiệt điện Phả Lại 

7/7 tỷ lệ 100% 

24 04/02/2025 26/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc tạm thời áp dụng Quy chế 

về Công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong 

Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 Không có 
ý kiếnc (Ông 

Quyền) 

25 05/02/2025 27/NQ-
HĐQT 

NQ Về việc thông qua dự toán “SCTX-
2025-05 Cung cấp các chủng loại hóa chất 

phục vụ sản xuất điện Qúy 2, 3, 4 năm 

2025 và Quý 1 năm 2026” 

7/7 tỷ lệ 100% 

26 05/02/2025 28/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu 

trúng chào giá đợt 3 gói thầu SXĐ-2024-
14-Cung cấp và vận chuyển Dầu Mazut FO 

3,5%S phục vụ sản xuất điện đợt I năm 

2024 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

7/7 tỷ lệ 100% 

27 05/02/2025 29/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc NĐDPV của PPC tại QTP 

xin ý kiến: phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu (LCNT) gói thầu số 33MSHH-SCTX-
2024 - Cung cấp hóa chất và vật tư phục vụ 

thí nghiệm các loại thuộc Kế hoạch LCNT 

đợt 1 các gói thầu phục vụ SXKD năm 

2024 của QTP 

5/7 tán thành 
tỷ lệ 71,42%; 

5/7 Không  có 
ý kiến  (Ông 

Quyền; Ô LT 

Hải) 



7 
 

 7 

28 06/02/2025 30/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc NĐDPV của PPC tại VNPD 

xin ý kiến: Phương án thực hiện tiền lương, 

thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch 

tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 Không có 
ý kiến  (Ông 

Quyền) 

29 06/02/2025 31/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc dự thảo Phụ lục hợp đồng 

số 01 Hợp đồng mua bán than năm 2025 
giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam  

7/7 tỷ lệ 100% 

30 07/02/2025 32/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc tạm thời áp dụng “Quy chế 

về công tác sản xuất kinh doanh điện trong 

Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ 

phần” tại PPC 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 Không có 
ý kiến  (Ông 

Quyền) 

31 07/02/2025 33/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua phê duyệt dự 

toán: Sửa chữa bộ sấy không khí cấp 1 và 

bộ sấy không khí cấp 2 lò hơi 2AB – Dây 
chuyền 1 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả 

Lại 

7/7 tỷ lệ 100% 

32 07/02/2025 34/NQ-
HĐQT 

Về việc thông qua danh sách Ngân hàng có 

đủ năng lực và kinh nghiệm để tham gia 

chào lãi suất cạnh tranh nhận tiền gửi có kỳ 

hạn (từ ngày 03/02/2025 – đến ngày 

03/03/2025) 

7/7 tỷ lệ 100% 

33 11/02/2025 35/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc dự toán điều chỉnh công 

trình “Tủ PLC điều khiển thổi bụi lò 5 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 

2023” 

7/7 tỷ lệ 100% 

34 11/02/2025 36/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc phương án khắc phục sự cố 

máy biến áp kích từ khối 6 7/7 tỷ lệ 100% 

35 14/02/2025 37/NQ-
HĐQT 

NQ Về việc dự thảo Phụ lục hợp đồng số 

01 Hợp đồng mua bán than năm 2025 giữa 

Tổng Công ty Đông Bắc và Công ty Cổ 

phần Nhiệt điện Phả Lại 

7/7 tỷ lệ 100% 

36 14/02/2025 38/NQ-
HĐQT 

NQ Về việc tạm thời áp dụng “Quy chế về 

công cán bộ trong Tổng công ty Phát điện 

2 - Công ty cổ phần” tại PPC 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 Không có 
ý kiến  (Ông 

Quyền) 

37 14/02/2025 39/NQ-
HĐQT 

NQ Về việc dự thảo phụ lục hợp đồng số 

12 Hợp đồng mua bán than năm 2024 giữa 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam 

7/7 tỷ lệ 100% 

38 20/02/2025 40/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua phê duyệt dự 

toán công trình “Xử lý khắc phục sự cố 

máy biến áp kích từ khối 6 - Nguồn vốn 

sản xuất kinh doanh” 

7/7 tỷ lệ 100% 

39 21/02/2025 41/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc dự thảo Phụ lục hợp đồng 

số 03 Hợp đồng mua bán than năm 2025 

giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

vàTập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam 

7/7 tỷ lệ 100% 
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40 21/02/2025 42/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

“Thuê dịch vụ gác chắn, Tuần đường tuyến 

đường sắt chuyên dùng - Nguồn vốn sản 

xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Phả Lại” 

7/7 tỷ lệ 100% 

41 22/02/2025 43/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu “Xử lý khắc phục sự cố máy biến 

áp kích từ khối 6 - Nguồn vốn sản xuất 

kinh doanh” 

7/7 tỷ lệ 100% 

42 24/02/2025 44/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu “SCTX-2024-17 Cung cấp các 

loại dầu, mỡ bôi trơn phục vụ sửa chữa 

thường xuyên quý 2,3,4 năm 2024 và quý 1 

năm 2025 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện 

Phả Lại” 

7/7 tỷ lệ 100% 

43 25/02/2025 45/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu “SCTX - 2024 - 57 Cung cấp rơ le 

BU bảo vệ so lệch thanh cái, Aptomat phục 

vụ sửa chữa thường xuyên Công ty Cổ 

phần Nhiệt điện Phả Lại” 

7/7 tỷ lệ 100% 

44 25/02/2025 46/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua phê duyệt điều 

chỉnh dự toán công trình: SCTX-2025-22 
Sửa chữa bộ sấy không khí cấp 1 và bộ sấy 

không khí cấp 2 lò hơi 2AB - Dây chuyền 

1 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

7/7 tỷ lệ 100% 

45 26/02/2025 47/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc kết quả đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ năm 2024 đối với 

Trưởng phòng, Quản đốc và tương đương 
7/7 tỷ lệ 100% 

46 26/02/2025 48/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc chương trình làm việc với 

HĐQT năm 2025 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 Không tán 
thành  (Ông 
Đồng) 

47 26/02/2025 49/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua phê duyệt dự 

toán "SCTX-2025-46 Sửa chữa, khắc phục 

hư hỏng các khối bộ sấy không khí cấp 1, 

cấp 2 lò hơi 4A và lò hơi 4B- Dây chuyền 

1 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại" 

7/7 tỷ lệ 100% 

48 28/02/2025 50/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc dự thảo Phụ lục hợp đồng 

số 02 Hợp đồng mua bán than năm 2025 

giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam 

7/7 tỷ lệ 100% 

49 28/02/2025 51/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu: Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 

2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 
7/7 tỷ lệ 100% 

50 28/02/2025 52/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu “Tư vấn đánh giá thực trạng thiết 

bị và xây dựng phương án sửa chữa bảo 

dưỡng phù hợp nhằm nâng cao độ tin cậy, 

hiệu quả vận hành, phục hồi công suất thiết 

kế, giảm suất hao nhiệt các tổ máy phát 

điện dây chuyền 2 về phương án giá điện - 
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” 

7/7 tỷ lệ 100% 
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51 06/03/2025 53/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua phê duyệt dự 

toán: SCTX - 2025 - 55 Cung cấp bi máy 

nghiền phục vụ sản xuất điện đợt 2 năm 

2025 và đợt 1 năm 2026 

7/7 tỷ lệ 100% 

52 07/03/2025 54/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc chốt thời gian, địa điểm tổ 

chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2025 
7/7 tỷ lệ 100% 

53 10/03/2025 55/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thành lập lại Ban chỉ đạo 

lập dự án khôi phục công suất, hiệu quả các 

tổ máy; công tác sửa chữa lớn; công tác 

đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2025 

7/7 tỷ lệ 100% 

54 10/03/2025 56/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua bổ sung phát sinh 

khối lượng và giá trị dự toán công trình 

“Sửa chữa khắc phục sự cố Tuabin- máy 
phát S6 dây chuyền 2 Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại” 

5/7 tán thành 
tỷ lệ 71,42%; 

2/7 Không  có 
ý kiến  (Ông 

Quyền; Ô LT 
Hải) 

55 12/03/2025 57/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu: Sửa chữa thường xuyên thiết bị 

nhà máy năm 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Phả Lại 

7/7 tỷ lệ 100% 

56 12/3/2025 58/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc NĐDPV của PPC tại BSA 

xin ý kiến: Triển khai các bước tiếp theo để 

bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời Buôn 

Đôn vào Quy hoạch phát triển điện VIII 

điều chỉnh 

7/7 tỷ lệ 100% 

57 12/3/2025 59/NQ-
HĐQT 

Về việc Kế hoạch triển khai cung ứng điện 

các tháng cao điểm mùa khô và các tháng 

còn lại năm 2025 của PPC 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 Không tán 
thành  (Ông 
Diện) 

58 14/03/2025 60/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc xếp loại chất lượng cán bộ 

năm 2024 đối với Thành viên HĐQT 

chuyên trách, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán 

trưởng 

7/7 tỷ lệ 100% 

59 14/03/2025 61/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua dự thảo báo cáo 

Đề xuất phát triển điện khí linh hoạt 

1.200MW Công ty CP nhiệt điện Phả Lại 
7/7 tỷ lệ 100% 

60 17/03/2025 62/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua danh sách Ngân 

hàng có đủ năng lực và kinh nghiệm để 

tham gia chào lãi suất cạnh tranh nhận tiền 

gửi có kỳ hạn (từ ngày 04/03/2025 - đến 

ngày 03/04/2025) 

7/7 tỷ lệ 100% 

61 17/03/2025 63/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu “Đại tu cầu trục bốc than số 2, số 

4- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 

(chuyển tiếp năm 2024) Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại” 

7/7 tỷ lệ 100% 

62 18/03/2025 64/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thành lập Ban Tổ chức và 

các tiểu ban giúp việc Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2025 
7/7 tỷ lệ 100% 

63 19/03/2025 65/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc không tiếp tục triển khai gói 

thầu SCTX2024-07-Cung cấp các chủng 

loại hóa chất phục vụ sản xuất điện Qúi 2, 

3, 4 năm 2024 và Quý I năm 2025 - Công 

7/7 tỷ lệ 100% 
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6ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

64 19/03/2025 66/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc chủ trương đầu tư Dự án: 

Mở rộng ngăn lộ 220kV tại sân phân phối 

220kV Nhiệt điện Phả Lại 
7/7 tỷ lệ 100% 

65 20/03/2025 67/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc chủ trương kiện toàn nhân 

sự chức danh Quản đốc phân xưởng Vận 

hành 2 
7/7 tỷ lệ 100% 

66 20/03/2025 68/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu “SCTX-2025-27 Thuê đơn vị 

giám định độc lập chất lượng, khối lượng 

than năm 2025” 

7/7 tỷ lệ 100% 

67 25/03/2025 69/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc dự thảo Phụ lục hợp đồng 

số 04 Hợp đồng mua bán than năm 2025 

giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam 

7/7 tỷ lệ 100% 

68 26/03/2025 70/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc dự thảo E-HSMT gói thầu 

“Đại tu hệ thống xử lý sơ bộ nhánh A, B và 

đại tu tự dùng hạ thế phụ - xử lý nước - Kế 

hoạch sửa chữa lớn năm 2024 Công ty Cổ 

phần nhiệt điện Phả Lại” 

7/7 tỷ lệ 100% 

69 27/03/2025 71/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc triển khai thực hiện gói thầu 

SCTX-2024-74 Sửa chữa tầng sơ bộ của bộ 

sấy không khí cấp 1 và bộ sấy không khí 

cấp 2 lò hơi 4A/B Dây chuyền 1 

7/7 tỷ lệ 100% 

70 29/03/2025 72/NQ-
HĐQT 

NQ Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền 

lương, thù lao, an toàn điện thực hiện năm 

2024 
7/7 tỷ lệ 100% 

71 03/04/2025 73/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc triển khai sớm hạng mục 

công việc trước khi phê duyệt Kế hoạch 

SXKD năm 2025 đồng thời phê duyệt 

KHLCNT gói thầu "SCTX-2025-56 Cung 
cấp máy biến áp kích từ cho máy phát 5 và 

máy phát 6 phục vụ sửa chữa thường 

xuyên" 

7/7 tỷ lệ 100% 

72 03/04/2025 74/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua ủy quyền cho 

Tổng Giám đốc phê duyệt điều chỉnh dự 

toán sau khi đã được Hội đồng Quản trị 

phê duyệt 

7/7 tỷ lệ 100% 

73 03/04/2025 75/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua dự toán điều 

chỉnh công trình: Đại tu Cấp than lên lò 

tuyến B (Băng tải 4B và thiết bị phụ; Băng 

tải 3B và thiết bị phụ; Băng tải 2B và thiết 

bị phụ; Băng tải 6/3B và thiết bị phụ; Băng 

tải 1/2B và thiết bị phụ; Băng tải 6/1B và 

thiết bị phụ) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 

2024 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 không tán 
thành  (Ông 
NX Diện) 

74 04/04/2025 76/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc triển khai sớm các hạng 

mục công việc trước khi phê duyệt Kế 

hoạch SXKD năm 2025 (lần 2) 
7/7 tỷ lệ 100% 

75 08/04/2025 77/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc Người đại diện phần vốn 

của PPC tại Công ty cổ phần  EVN Quốc tế 

(EVNI) xin ý kiến:  Thông qua các nội 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 không có ý 
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dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công 

ty CP EVN Quốc tế ngày 24/02/2025 
kiến  (Ông 

Quyền) 

76 09/04/2025 78/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu tại Quyết định phê duyệt kế 

hoạch LCNT số 4750/QĐ-PPC ngày 
22/8/2024 gói thầu “SXĐ-2024-15-Cung 
cấp Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản 

xuất điện đợt II năm 2024 và đợt I năm 

2025 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả 

Lại” và Quyết định phê duyệt kế hoạch 

LCNT số 5491/QĐ-PPC ngày 25/9/2024 
“các gói thầu phục vụ sửa chữa thường 

xuyên năm 2024 có giá trị dưới 01 tỷ đồng 

(SCTX-2024-128; SCTX-2024-144)” 

7/7 tỷ lệ 100% 

77 09/04/2025 79/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua bổ sung chức 

danh trong định biên lao động của phân 

xưởng Nhiên Liệu trong Công ty 
7/7 tỷ lệ 100% 

78 09/04/2025 80/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc điều chỉnh các dự toán 
“điều chỉnh dự toán công trình  Đại tu thiết 

bị điện sau máy phát số 1”’; “Tủ PLC điều 

khiển thổi bụi lò 5 Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Phả Lại năm 2023”; “Đại tu Trạm 

điện 220kV (Phần các máy cắt, dao cách ly 

và các thiết bị nhất thứ)”; “Đại tu điều hòa 

không khí phòng điều khiển trung tâm”; 

“Đại tu các kho than (kho than kín số 1) 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 

2025” tại các tờ trình số 935/TTr-PPC; 
951/TTr-PPC;1052/TTr-PPC; 1054/TTr-
PPC; 1066/TTr-PPC 

7/7 tỷ lệ 100% 

79 09/04/2025 81/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc Ban hành Quy chế về Công 

tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Công ty 

Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 không có ý 
kiến  (Ông 

Quyền) 

80 11/04/2025 82/NQ-
HĐQT 

NQ Về việc phê duyệt tăng định biên các 

chức danh Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, 

Phó Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư và Phó 

Quản đốc PX Nhiên liệu 

7/7 tỷ lệ 100% 

đối với P.QĐ 

PX nhiên liệu; 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 không tán 
thành  (Ông 
NX Diện) các 

phó còn lại 

81 10/04/2025 83/NQ-
HĐQT 

Nghị quyết v/v Họp Hội đồng quản trị quý 

4 năm 2024, nhiệm vụ quý 1 năm 2025 7/7 tỷ lệ 100% 

82 15/04/2025 84/NQ-
HĐQT 

NQ so NĐDPV của PPC tại QTP xin ý 

kiến: Báo cáo các nội dung biểu quyết 

thông qua trong HĐQT QTP để trình Đại 

hội đồng cổ đông năm 2025  thực hiện biểu 

quyết 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 không có ý 
kiến  (Ông 

Quyền) 

83 15/04/2025 85/NQ-
HĐQT 

NQ so NĐDPV của PPC tại QTP xin ý 

kiến: Báo cáo các nội dung biểu quyết 

thông qua trong HĐQT QTP để trình Đại 

hội đồng cổ đông năm 2025 thực hiện biểu 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 
1/7 không có ý 
kiến  (Ông 
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quyết Quyền) 

84 15/04/2025 86/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua dự toán SXĐ-
2024-14-Cung cấp và vận chuyển Dầu 

Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện đợt 

I năm 2024 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện 

Phả Lại (đợt 4) 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 
1/7 không tán 
thành  (Ông 
NX Diện) 

85 15/04/2025 87/NQ-
HĐQT 

NQ so Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

KHLCNT số 7 - Gói thầu Sửa chữa lớn 

năm 2025 có giá gói thầu dưới 05 tỷ đồng 
7/7 tỷ lệ 100% 

86 15/04/2025 88/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc dự thảo Phụ lục hợp đồng 

số 05 Hợp đồng mua bán than năm 2025 

giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam 

7/7 tỷ lệ 100% 

87 15/04/2025 89/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua danh sách Ngân 

hàng có đủ năng lực và kinh nghiệm để 

tham gia chào lãi suất cạnh tranh nhận tiền 

gửi có kỳ hạn (từ ngày 04/04/2025 đến 

ngày 04/05/2025) 

7/7 tỷ lệ 100% 

88 15/04/2025 90/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc chủ trương thuê Tư vấn 

khảo sát, lập đề án, trình cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền bổ sung quy 

hoạch/kế hoạch điện VIII điều chỉnh Nhà 

máy điện linh hoạt 1.200 MW - Công ty Cổ 

phần Nhiệt điện Phả Lại 

7/7 tỷ lệ 100% 

89 16/04/2025 91/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu “Đại tu hệ thống PLC nhiên liệu 

DC2 (Gồm 16 hệ thống PLC: Các trạm A, 

B, C, D và 09 máy) Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Phả Lại năm 2024” 

7/7 tỷ lệ 100% 

90 16/04/2025 92/NQ-
HĐQT 

Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu: Đại tu các máy thổi bụi lò 

hơi số 6 - Nguồn vốn sửa chữa lớn năm 

2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

7/7 tỷ lệ 100% 

91 16/04/2025 93/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua dự toán dự toán 

“SCTX-2025-08 Cung cấp vật tư thiết bị 

điện dây chuyền 2 phục vụ sửa chữa 

thường xuyên quý 2,3,4 năm 2025 và quý 1 

năm 2026 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện 

Phả Lại” 

7/7 tỷ lệ 100% 

92 16/04/2025 94/NQ-
HĐQT 

Về việc NĐDPV của PPC tại BSA báo cáo 

và xin ý kiến biểu quyết tại HĐQT BSA và 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2025 của BSA 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 không có ý 
kiến  (Ông 

Quyền) 

93 22/04/2025 95/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc đề cử nhân sự tham gia ứng 

cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ 

phần Nhiệt điện Quảng Ninh 
7/7 tỷ lệ 100% 

94 22/04/2025 96/NQ-
HĐQT 

NQ so Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông  
thường niên năm 2025 

7/7 tỷ lệ 100% 

95 23/04/2025 97/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc NĐDPV của PPC tại VNPD 

báo cáo và xin ý kiến biểu quyết tại HĐQT 

và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 không có ý 
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2025 của VNPD kiến  (Ông 

Quyền) 

96 23/04/2025 98/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc dự thảo Phụ lục hợp đồng 

số 02 Hợp đồng mua bán than năm 2025 

giữa Tổng Công ty Đông Bắc và Công ty 

Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

7/7 tỷ lệ 100% 

97 23/04/2025 99/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc NĐDPV của PPC tại QTP 

báo cáo và xin ý kiến biểu quyết trong 

HĐQT và Đại hội đồng cổ đông năm 
thường niên 2025 của QTP 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 không có ý 
kiến  (Ông 

Quyền) 

98 23/04/2025 100/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu “SCTX - 2024 - 71 Cung cấp bi 

máy nghiền, tấm lót và các chi tiết bắt xiết 

thùng nghiền phục vụ sản xuất điện đợt 1 

năm 2024 và Quý I năm 2025” 

7/7 tỷ lệ 100% 

99 23/04/2025 101/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc Người đại diện phần vốn 

của PPC tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế 

(EVNI) báo cáo và xin ý kiến biểu quyết 

trong HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 

2025 của EVNI 

7/7 tỷ lệ 100% 

100 24/04/2025 102/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

các gói thầu phục vụ sửa chữa thường 

xuyên năm 2025 có giá trị trên 1 tỷ đồng 
 (SCTX-2025-02, SCTX-2025-07, SCTX-
2025-54) 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 không tán 
thành  (Ông 
NN Đồng) 

101 24/04/2025 103/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc điều chỉnh dự toán công 

trình “Đại tu nước tuần hoàn khối 5 Công 

ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2025” 
7/7 tỷ lệ 100% 

102 24/04/2025 104/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua dừng vĩnh viễn 

và Xử lý chí phí chuẩn bị đầu tư dự án 

dừng vĩnh viễn 
7/7 tỷ lệ 100% 

103 29/04/2025 105/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc điều chỉnh bổ sung một số 

nội dung của quyết định phê duyệt điều 

chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 

2491/QĐ-PPC ngày 17/5/2024 gói thầu 

“SXĐ-2024-14 Cung cấp và vận chuyển 

Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất 

điện đợt I năm 2024 - Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại” và ủy quyền cho Tổng 

Giám đốc  

5/7 tán thành 
tỷ lệ 71,42%; 

2/7 Không  tán 
thành (Ông 
NX Điện; NV 

Thanh) 

104 29/04/2025 106/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh có 

giá trị trên 5 tỷ đồng (SCTX-2025-22) 
7/7 tỷ lệ 100% 

105 07/05/2025 107/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh năm 

2025 có giá trị trên 1 tỷ đồng (SCTX-2025-
37) 

7/7 tỷ lệ 100% 

106 07/05/2025 108/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc phê duyệt phương án bố trí 

cán bộ 
 (bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty) 

7/7 tỷ lệ 100% 

107 07/05/2025 109/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua phê duyệt lại dự 

toán "SCTX-2025-46 Sửa chữa, khắc phục 

hư hỏng các khối bộ sấy không khí cấp 1, 

cấp 2 lò hơi 4A và lò hơi 4B- Dây chuyền 

7/7 tỷ lệ 100% 
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1 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại" 

108 07/05/2025 110/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc NĐDPV của PPC tại QTP 

báo cáo và xin ý kiến biểu quyết về nhân 
sự bầu TV HĐQT trong Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2025 của QTP 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 không có ý 
kiến  (Ông 

Quyền) 

109 08/05/2025 111/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc dự thảo E-HSMT “Đại tu 

thiết bị trong kho than (Đánh/phá đống A 

và B)- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” 

7/7 tỷ lệ 100% 

110 09/05/2025 112/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc dự thảo E-HSMT gói thầu 

Đại tu các máy biến áp trung thế chung 

TD10, hạ thế chung, hạ áp nhà БСВ, hạ áp 

nhóm 1,2,3 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 

2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

7/7 tỷ lệ 100% 

111 09/05/2025 113/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu “SCTX-2025-05 Cung cấp các 

chủng loại hóa chất phục vụ sản xuất điện 

Qúy 2, 3, 4 năm 2025 và Quý 1 năm 2026” 

7/7 tỷ lệ 100% 

112 12/05/2025 114/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc bổ nhiệm Quản đốc phân 

xưởng Vận hành 2 7/7 tỷ lệ 100% 

113 13/05/2025 115/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thành lập tổ thẩm định báo 

cáo kinh tế kỹ thuật “Thiết kế hệ thống 

giám sát ắc quy và hệ thống giám sát chạm 

đất nguồn một chiều DC 
 tại Dây chuyền 2” 

7/7 tỷ lệ 100% 

114 14/05/2025 116/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc dự thảo E-HSMT “Đại tu 

cấp than lên lò tuyến B- Kế hoạch sửa chữa 

lớn năm 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện 

Phả Lại” 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 không tán 
thành  (Ông 
NX Diện) 

115 14/05/2025 117/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thành lập Tổ thẩm định đấu 

thầu, HSMT, KQLCNT các gói thầu có giá 

gói thầu trên 5 tỷ đồng (SCTX-2025-22, 
SCTX-2025-46) 

7/7 tỷ lệ 100% 

116 15/05/2025 118/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua dự toán: SCTX-
2025-85 Cung cấp vật tư phục vụ sản xuất 

điện và dự phòng cho Hệ thống EX2100e 

dây chuyền 2 

7/7 tỷ lệ 100% 

117 16/05/2025 119/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh có 

giá trị trên 5 tỷ đồng (SCTX-2025-46) 
7/7 tỷ lệ 100% 

117 19/05/2025 120/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thành lập Tổ thẩm định Báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án “Mở rộng 

ngăn lộ 220kV tại sân phân phối 220kV 

Nhiệt điện Phả Lại” 

7/7 tỷ lệ 100% 

119 19/05/2025 121/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu “SCTX-2024-80: Cung cấp các 

loại vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa thường 

xuyên dây chuyền 2” 

7/7 tỷ lệ 100% 

120 21/05/2025 122/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc cho phép triển khai sớm 

hạng mục công việc trước khi phê duyệt Kế 

hoạch SXKD năm 2025, đồng thời phê 
duyệt KHLCNT gói thầu: SCTX-2025-59 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 không tán 
thành một 
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Cung cấp, thay thế các ống áp lực mòn 

mỏng lò hơi số 6 
phần (Ông NX 

Diện) 

121 26/05/2025 123/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc dự thảo Phụ lục hợp đồng 

số 03 Hợp đồng mua bán than năm 2025 

giữa Tổng Công ty Đông Bắc và Công ty 

Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

7/7 tỷ lệ 100% 

122 27/05/2025 124/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua dự toán công 

trình: Đại tu Thiết bị điện sau máy phát số 

5 (Máy cắt đầu cực 905) - Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại năm 2025 

5/7 tán thành 
tỷ lệ 71,42%; 

2/7 Không  tán 
thành (Ông 
NX Điện; LT 

Hải) 

123 27/05/2025 125/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc dự thảo E-HSMT gói thầu 

SXĐ-2024-15-Cung cấp và vận chuyển 

Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất 

điện đợt I năm 2025 - Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại 

7/7 tỷ lệ 100% 

124 29/05/2025 126/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc dự thảo phụ lục hợp đồng 

số 13 Hợp đồng mua bán than năm 2024 

giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam 

7/7 tỷ lệ 100% 

125 30/05/2025 127/NQ-
HĐQT 

NQ so Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2025 – lần 

2 
7/7 tỷ lệ 100% 

126 03/06/2025 128/NQ-
HĐQT 

Về việc thông qua các nội dung biểu quyết 

thông qua  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2025 

  

127 04/06/2025 129/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc dự thảo E-HSMT gói thầu 

“SCTX-2025-22 Sửa chữa bộ sấy không 

khí cấp 1 và bộ sấy không khí cấp 2 lò hơi 

2AB – Dây chuyền 1 Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại” thuộc kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu: Gói thầu phục vụ sản xuất 

kinh doanh có giá trị trên 5 tỷ đồng; thuộc 

dự án/dự toán mua sắm: Sản xuất kinh 

doanh 

7/7 tỷ lệ 100% 

128 04/06/2025 130/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

các gói thầu phục vụ Sản xuất kinh doanh 

năm 2025 có giá trị dưới 5 tỉ đồng và triển 

khai sớm các hạng mục phục vụ Sản xuất 

kinh doanh năm 2025 

7/7 tỷ lệ 100% 

129 04/06/2025 131/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc chủ trương thuê Tư vấn 

khảo sát, lập dự án khôi phục công suất và 

hiệu suất các tổ máy dây chuyền 2 - Công 
ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

7/7 tỷ lệ 100% 

130 04/06/2025 132/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

các gói thầu Sửa chữa lớn dây chuyền 2 

năm 2025 

4/7 tán thành 
tỷ lệ 57,14%; 

2/7 Không  tán 
thành (Ông 
Quyền; LT 

Hải); 1/7 

không Tán 
thành một 
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phần (Ông NX 

Diện) 

131 05/06/2025 133/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua bổ sung nội dung 

biểu quyết thông qua  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2025 

7/7 tỷ lệ 100% 

132 06/06/2025 134/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc cho phép triển khai sớm 

hạng mục công việc trước khi phê duyệt Kế 

hoạch SXKD năm 2025, đồng thời phê 

duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: gói thầu 

Khám sức khỏe định kỳ cho người lao 

động đợt I năm 2025 và gói thầu khám phát 

hiện Bệnh nghề nghiệp cho Người lao động 

năm 2025 

7/7 tỷ lệ 100% 

133 06/06/2025 135/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc triển khai sớm hạng mục 

công việc trước khi phê duyệt Kế hoạch 

SXKD năm 2025, đồng thời phê duyệt 

KHLCNT gói thầu: SCTX-2025-73 Sửa 

chữa, bảo trì định kỳ, kiểm định, đảm bảo 

an toàn cho thiết bị và độ tin cậy của hệ 

thống quan trắc khí thải dây chuyền 1- 
Năm 2025" 

7/7 tỷ lệ 100% 

134 07/06/2025 136/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Gói thầu SCTX-2025-08 Cung cấp vật tư 

thiết bị điện dây chuyền 2 phục vụ sửa 

chữa thường xuyên quý 2,3,4 năm 2025 và 

quý 1 năm 2026 - Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Phả Lại 

7/7 tỷ lệ 100% 

135 07/06/2025 137/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc dự thảo Phụ lục bổ sung 

phát sinh Hợp đồng số 4063/2022/HĐ-
PPC-GENCO3-LONGBIEN-THANHAN 
ngày 19/9/2022, Phụ lục Hợp đồng số 

5770/2023/PLHĐ-PPC-GENCO3-
LONGBIEN-THANHAN ngày 03/11/2023 

5/7 tán thành 
tỷ lệ 71,42%; 

2/7 Không  có 
ý kiến  (Ông 

Quyền; Ô LT 

Hải) 

136 07/06/2025 138/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc bổ sung điều khoản Hợp 

đồng số 1171/2023/HĐ-PPC-
NPS&LONGBIEN ngày 14/3/2023 và cho 
phép ký dự thảo phụ lục hợp đồng 

4/7 tán thành 
tỷ lệ 57,14%; 

2/7 Không  tán 
thành (Ông 
Quyền; LT 

Hải); 1/7 

không Tán 
thành một 

phần (Ông NV 

Thanh) 

137 09/06/2025 139/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc cho phép Thay đổi ký mã 

hiệu, xuất xứ hàng hóa và thông qua dự 

thảo Phụ lục hợp đồng số 6047/2022/HĐ-
PPC-LLM69-1 PL-NPS ngày 28/12/2022 

5/7 tán thành 
tỷ lệ 71,42%; 

2/7 Không  có 
ý kiến  (Ông 

Quyền; Ô LT 

Hải) 

138 09/06/2025 140/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua bổ sung phát sinh 

khối lượng và giá trị dự toán công trình 

“Đại tu tuabin hơi số 3- Kế hoạch sửa chữa 

lớn năm 2023 (chuyển tiếp năm 2024) 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” 

4/7 tán thành 
tỷ lệ 57,14%; 

2/7 Không  tán 
thành (Ông 
Quyền; LT 
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Hải); 1/7 

không Tán 
thành một 

phần (Ông 

NXDien) 

139 09/06/2025 141/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc cho phép thay đổi hãng, 

xuất xứ, điều chỉnh giá các mục hàng hóa 

thay đổi hãng, xuất xứ và thông qua dự 

thảo Phụ lục Hợp đồng số 3268/2021/HĐ-
PPC-NPS&TA ngày 23/6/2021 và số 

7766/2020/HĐ-PPC-NPS ngày 23/12/2020 

5/7 tán thành 
tỷ lệ 71,42%; 

2/7 Không  có 
ý kiến  (Ông 

Quyền; Ô LT 

Hải) 

140 09/06/2025 142/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc cho phép hiệu chỉnh tên 

hãng sản xuất, thay đổi thông số kỹ thuật, 

hãng sản xuất và thông qua dự thảo Phụ lục 

hợp đồng số 4978/2022/HĐ-PPC-LILAMA 
69.1PL - NPS ngày 01/11/2022 

5/7 tán thành 
tỷ lệ 71,42%; 

2/7 Không  có 
ý kiến  (Ông 

Quyền; Ô LT 

Hải) 

141 16/06/2025 143/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu “Đại tu cấp than vào kho (Băng tải 

5/2B và thiết bị phụ; băng tải 1/1 và thiết bị 

phụ; băng tải 5/1 và thiết bị phụ; máy cấp 1 

lật toa; máy cấp 2 lật toa; băng tải 5/2A và 

thiết bị phụ)- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 

2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 Không tán 
thành  (Ông 
Diện) 

142 16/06/2025 144/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua danh sách Ngân 

hàng có đủ năng lực và kinh nghiệm để 

tham gia chào lãi suất cạnh tranh nhận tiền 

gửi có kỳ hạn (từ ngày 06/06/2025 đến 

ngày 06/07/2025) 

7/7 tỷ lệ 100% 

143 16/06/2025 145/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc giải trình Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ sản 

xuất kinh doanh năm 2025 có giá trị dưới 5 

tỉ đồng 

7/7 tỷ lệ 100% 

144 16/06/2025 146/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc ban hành Quy chế Quản trị 

trong Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

5/7 tán thành 
tỷ lệ 71,42%; 

2/7 Không  có 
ý kiến  (Ông 

Quyền; Ô LT 

Hải) 

145 16/06/2025 147/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc ban hành Quy chế về công 

tác cán bộ trong Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Phả Lại 

4/7 tán thành 
tỷ lệ 57,14%; 

2/7 Không  tán 
thành (Ông 
Quyền; LT 

Hải); 1/7 

không Tán 
thành một 

phần (Ông NN 

Đồng) 

146 16/06/2025 148/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc ban hành Quy chế về Công 

tác SXKD điện trong Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại 

5/7 tán thành 
tỷ lệ 71,42%; 

2/7 Không  có 
ý kiến  (Ông 

Quyền; Ô LT 

Hải) 
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147 18/06/2025 149/NQ-
HĐQT 

Nghị quyết v/v Họp Hội đồng quản trị quý 

1 năm 2025 ,nhiệm vụ quý 2 năm 2025 7/7 tỷ lệ 100% 

148 20/06/2025 150/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc chủ trương kiện toàn chức 

danh Kế toán trưởng Công ty 7/7 tỷ lệ 100% 

149 21/06/2025 151/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thành lập Tổ thẩm định Báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án: Khôi phục 

công suất hiệu suất các Tổ máy Dây 

chuyền 2 - Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả 

Lại 

7/7 tỷ lệ 100% 

159 23/06/2025 152/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc Người đại diện phần vốn 

của PPC tại Công ty cổ phần Nhiệt điệnHải 

Phòng (HND) xin ý kiến để biểu quyết tại 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại HND 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 Không tán 
thành  (Ông 
Quyền) 

151 24/06/2025 153/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc bổ nhiệm Phó Quản đốc 

phân xưởng Nhiên liệu 7/7 tỷ lệ 100% 

152 24/06/2025 154/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc bổ nhiệm Phó Quản đốc 

phân xưởng Vận hành 2 7/7 tỷ lệ 100% 

153 25/06/2025 155/NQ-
HĐQT 

NQ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 

ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 
 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ 

LẠI 

  

154 26/06/2025 156/NQ-
HĐQT 

NQ Về việc dự thảo E-HSMT gói thầu 

SCTX-2025-05 Cung cấp các chủng loại 

hóa chất phục vụ sản xuất điện Qúy 2, 3, 4 

năm 2025 và Quý 1 năm 2026 

7/7 tỷ lệ 100% 

155 26/06/2025 157/NQ-
HĐQT 

NQ Về việc dự thảo E-HSMT gói thầu 

“SCTX-2025-46 Sửa chữa, khắc phục hư 

hỏng các khối bộ sấy không khí cấp 1, cấp 

2 lò hơi 4A và lò hơi 4B- Dây chuyền 1” 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu 

phục vụ sản xuất kinh doanh có giá trị trên 

5 tỷ đồng; thuộc dự án/dự toán mua sắm: 

Sản xuất kinh doanh 

7/7 tỷ lệ 100% 

156 26/06/2025 158/NQ-
HĐQT 

NQ Về việc ban hành Quy chế quản lý tài 

sản và nguồn vốn trong Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại 

5/7 tán thành 
tỷ lệ 71,42%; 
2/7 Không  có 
ý kiến  (Ông 

Quyền; Ô LT 

Hải) 

157 30/06/2025 160/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc chủ trương đầu tư dự án 

khôi phục công suất và hiệu suất các tổ 

máy dây chuyền 2 - Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Phả Lại 

7/7 tỷ lệ 100% 

158 30/06/2025 162/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc phê duyệt tăng định biên 

Phó Tổng giám đốc Công ty 7/7 tỷ lệ 100% 

159 30/06/2025 163/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc ban hành Quy chế phân cấp 

của Hội đồng quản trị Công ty CP Nhiệt 

điện Phả Lại 

Ban hành quy 
chế 7/7 tỷ lệ 

100%; Giao 
TGĐ phụ trách 

ban QLDA6/7 
tán thành tỷ lệ 

85,7%; 1/7 
Không tán 
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thành  (Ông 
Diện) 

160 30/06/2025 164/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó 

Tổng giám đốc Công ty 7/7 tỷ lệ 100% 

161 30/06/2025 165/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở (Phê duyệt thiết kế bản 

vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình 

“Lắp mới kháng hạn chế dòng điện ngắn 

mạch sân phân phối 220kV Nhiệt điện Phả 

Lại”) 

6/7 tán thành 
tỷ lệ 85,7%; 

1/7 Không tán 
thành  (Ông 
Quyền) 

162 30/06/2025 166/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

các gói thầu tư vấn phục vụ sản xuất kinh 

doanh năm 2025 
7/7 tỷ lệ 100% 

163 30/06/2025 167/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án “Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn 

viễn thông phục vụ giám sát và điều hành 

sản xuất  
trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” 

7/7 tỷ lệ 100% 

164 12/05/2025 2362/NQ-
HĐQT 

NQ so Về việc thông qua danh sách Ngân 

hàng có đủ năng lực và kinh nghiệm để 

tham gia chào lãi suất cạnh tranh nhận tiền 

gửi có kỳ hạn (từ ngày 05/05/2025 đến 

ngày 05/06/2025) 

7/7 tỷ lệ 100% 

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong sáu tháng đầu năm 2025 Hội đồng 

quản trị đã ra 166 Quyết định về việc phê duyệt các dự thảo Hồ sơ mời thầu; Phê 

duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, phê duyệt các phụ lục hợp đồng, Dự thảo hợp đồng 

liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyết định đều được xin ý kiến 

bằng văn bản và được đồng thuận cao biểu quyết tán thành. 

III. Ban Kiểm soát. 

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) 
Số 
T
T 

Thành viên 
HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không còn là 
thành viên BSK 

Trình độ chuyên môn  

1 Quách Vĩnh 

Bình 
TV 

BKS 
Ngày bắt đầu là 

thành viên BKS  
23/4/2021 

Cử nhân kinh tế chuyên 

ngành Tài chính - Tín 
dụng 

2 Lương 

Trường Luân  
TB 

BKS 
Ngày không  là 
thành viên BKS  

25/6/2025;  

Thạc sỹ quản lý kinh tế. 

3 Cao Xuân 
Khương 

TV 
BKS 

Ngày bắt đầu là 

TV BKS ngày 
10/06/2024 

Kỹ sư kinh tế; Cử nhân 

tài chính kế toán 

4 Trần Thị 

Thanh Huyền 
TV 

BKS 
Ngày bắt đầu là 

TV BKS ngày 
25/06/2025 là 

Trưởng Ban kiểm 

soát Công ty  

Cử nhân Tài chính - 
Ngân Hàng  
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2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát.  

Số 
TT 

Thành viên 
HĐQT Chức vụ 

Số 

buổi 

tham 
dự 

Tỷ lệ 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết  

Lý do 
không tham 

dự 
Ghi 
chú  

1 Quách Vĩnh 

Bình 
TV 

BKS 
2/2 100% 100%   

2 Lương 

Trường Luân 
TV 

BKS 
2/2 100% 100%   

3 Cao Xuân 
Khương 

Trưởng 
BKS 

2/2 100% 100%   

4 Trần Thị 

Thanh Huyền 
TV 

BKS 
1/2 50% 100% Ngày bắt 

đầu là TV 

BKS ngày 
25/06/2025 
là Trưởng 

Ban kiểm 

soát Công 
ty 

 

 Ngoài các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các 

cuộc họp với Hội đồng quản trị khi được mời tham dự. 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT: 
Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty 

CP Nhiệt điện Phả Lại theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại 

hội đồng Cổ đồng thường niên hàng năm, các nghị quyết và quyết định của Hội 

đồng quản trị. 
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 
- Lập kế hoạch kiểm soát theo chức năng. 
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát. 
- Ban hành quy chế hoạt động cuả ban kiểm soát Công ty. 
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và các 

cán bộ quản lý khác. 
- Tham gia xây dựng các quy chế quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
 5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát. 
IV. Ban điều hành. 

Số 
TT 

Thành viên Ban điều 

hành  
Ngày tháng 

năm sinh  
Trình độ 

chuyên môn  Ngày bổ nhiệm  

1 Nguyễn Hoàng Hải  15/11/1977 Thạc sỹ Quản 

trị kinh doanh; 

Kỹ sư hệ thống 

01/11/2019; 
Ngày 21/04/2023 
Bổ Nhiệm chức 
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điện  vụ Tổng Giám 

đốc công ty 
2 Đặng Kiên Quyết  04/11/1979 Thạc sỹ Quản 

trị kinh doanh; 
Kỹ sư hệ thống 

điện  

01/12/2022 

3 Ngô Nguyên Đồng  22/10/1974 Thạc sỹ năng 

lượng chuyên 

ngành Điện 

xanh và năng 

lương tái tạo. 

08/05/2025 

4 Nguyễn Minh Thành 16/12/1982 Cử nhân Kế 

toán, Thạc sỹ 

quản lý kinh tế 

30/6/2025 

V. Kế toán trưởng. 

Họ và tên   Ngày tháng năm 

sinh  
Trình độ 

chuyên môn  Ngày bổ nhiệm  

Đinh Thị Diễm Quỳnh 04/01/1981 Thạc sỹ Quản 

trị kinh doanh; 

củ nhân kinh 

tế; cử nhân kế 

toán 

Từ ngày 

1/9/2022 giao 
Quyền KTT 

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: 
  Công ty chủ động mời các cơ quan có thẩm quyền về tập huấn, đào tạo cho 

các các cấp lãnh đạo quản lý của Công ty, thường xuyên cập nhật những Luật, 

thông tư, nghị định về quản trị doanh nghiệp của ngành và Nhà nước. 
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VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty. 
1. Danh sách về người có liên quan của Công ty. 

STT Tên tổ chức, cá 

nhân 

Tài 
khoản 

giao 
dịch 

CK 

Chức vụ tại 

Cty 
Số CMND, 

CCCD  

Ngày cấp 

CMND, 
CCCD  

Nơi cấp 

CMND, CCCD  Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 
quan  

Thời điểm 

không còn 
là người có 

liên quan  

Lý do  

1 
Mai Quốc Long  CT 

HĐQT 
0010780270
84 

29/3/2021  Cục Cảnh sát 

QLHCVTTH 
P4 - C32, Mai 
Động, Hoàng Mai, 

Hà Nội 
24/5/2023   

2 

 
Nguyễn Quang 

Quyền  

 TV HĐQT 0010720222
78 

10/02/2022 Cục Cảnh sát 
Quản lý Hành 

chính về Trật 

tự Xã hội 

8A/1C1 Thái văn 

Lung, Q1, Tp Hồ 

Chí Minh  23/4/2021   

3 
 
Lê Tuấn Hải  

 TV độc lập 

HĐQT 
0510700210
53 

22/11/2021 Cục CSQLHC 

về TTXH 
137/3 đường 59, 

F14, quận Gò vấp, 

TP HCM 
23/4/2021   

4 
Nguyễn Xuân 

Diện 
 TV HĐQT 0360760038

86 16/3/2017 Cục Cảnh sát 
TDP Cơ Khí Yên 

Viên, xã Yên Viên, 
Gia Lâm, Hà Nội 

21/10/2021   

5 

Nguyễn Văn 

Thanh 
 TV độc lập 

HĐQT 030059002
494 25/04/2021 Cục CS QLHC 

về TTXH 

19 ngõ 23, phố Đỗ 

Quang, Tổ 14, P. 

Trung Hòa, Q. Cầu 

Giấy, Hà Nội. 

10/6/2024   

6 

Ngô Nguyên 
Đồng  

 TV HĐQT; 

Phó Tổng 

Giám đốc 

0220740000
09 

17/10/2023 
Cục CS 

ĐKQLCT và 

DLQG về dân cư 

số 09, ngách 282/28. 

Ngõ 282, TDP Viên 
1, Phường Cổ nhuế2 

quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội  

10/6/2024; 
Từ ngày 

08/5/2025 
Kiêm P.TGĐ 

Công ty 

  

7 
Nguyễn Hoàng 

Hải 
 TV HĐQT 

-  TGĐ 
0220770089
48 

06/03/2022 Cục CS QLHC 

về TTXH 
Phường Phả Lại, 

TP Chí Linh, Hải 

Dương 

1/11/2019; 
Từ ngày 

21/4/2023  
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STT Tên tổ chức, cá 

nhân 

Tài 
khoản 

giao 
dịch 

CK 

Chức vụ tại 

Cty 
Số CMND, 

CCCD  

Ngày cấp 

CMND, 
CCCD  

Nơi cấp 

CMND, CCCD  Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 
quan  

Thời điểm 

không còn 
là người có 

liên quan  

Lý do  

TGĐ 

8 
Đặng Kiên 

Quyết 
 Phó TGĐ 0300790072

91 
01/04/2022 Cục trưởng cục 

cảnh sát QLHC 

về TTXH 

KDC 5, P. Phả lại, 

TP Chí   Linh, Hải 

Dương 
1/12/2022   

9 Nguyễn Minh 

Thành  Phó TGĐ 0310820007
62 16/09/2021 

Cục trưởng cục 

cảnh sát QLHC 

về TTXH 

11/92 Trần Quang 

Khải, Hồng Bàng,  

Hải Phòng 

30/6/2025 
   

10 Trần Thị Thanh 

Huyền  Trưởng 

BKS 
0341940055

83 08/12/2021 

Cục trưởng cục 

cảnh sát QLHC 

về TTXH 

VP6 bán đảo Linh 

Đàm, Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, Hà 
Nội 

25/6/2025 

   

11 

Quách Vĩnh 

Bình  
 TV BKS 0220720018

42 
9/1/2018 

Cục CS 

ĐKQLCT và 

DLQG về dân cư 

10/10 Nguyễn Hồng 

Đào, P.14, Q.Tân 

Bình, Tp.Hồ Chí 

Minh 

23/4/2021   

12 Lương Trường 

Luân  TB BKS 0220910038
86 28/06/2021 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú 

và DLQG về 

Dân cư 

Xã Hồng Thái 

Đông, Thị xã Đông 

Triều, Tỉnh Quảng 

Ninh 

23/6/2022;   

13 
Cao Xuân 
Khương 

 TVBKS 0400490022
09 24/7/2021 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Phượng Lịch II, 
Diễn Hoa, Diễn 

Châu, Nghệ An 
10/6/2024  

 

14 

Nguyễn Gia 

Hùng  
 Thư ký 

Công ty; 
Người 

quản trị 

Công ty 

0270760002
40 

01/11/2016 
Cục trưởng cục 

cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG 

về dân cư 

Phường Phả Lại, TP 

Chí Linh, Hải Dương 16/10/2017   
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STT Tên tổ chức, cá 

nhân 

Tài 
khoản 

giao 
dịch 

CK 

Chức vụ tại 

Cty 
Số CMND, 

CCCD  

Ngày cấp 

CMND, 
CCCD  

Nơi cấp 

CMND, CCCD  Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 
quan  

Thời điểm 

không còn 
là người có 

liên quan  

Lý do  

15 

Tập đoàn điện 

lực Việt Nam 
  0100100079 8/7/2010 

Sở KHĐT TP. 

Hà Nội 

Số 11, phố Cửa Bắc, 

Phường Trúc Bạch, 

Quận Ba Đình, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

   

16 

Tổng Công ty 

phát điện 2 - 
Công Ty Cổ 

Phần 

  1800590430 13/04/2005 Sở KHĐT TP. 

Cần Thơ 
01, Lê Hồng 

Phong, phường Trà 

Nóc, Quận Bình 

Thủy, Tp Cần Thơ 

 

  

17 

Công ty Mua bán 
điện – Tập đoàn 

Điện lực Việt 

Nam 

  0100100079-
073 

11/01/2008 TP. Hà Nội Số 11, phố Cửa Bắc, 

Phường Trúc Bạch, 

Quận Ba Đình, 

Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

 

  

18 
Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Hải 

Phòng 

  0200493225 17/09/2002 TP. Hải Phòng Phường Nam 

Triệu, Thành phố 

Hải Phòng 

 
  

19 

Công ty TNHH 
MTV Thí 
nghiệm điện 

miền Bắc 

  0105772525 13/01/2012 TP. Hà Nội Phường Phúc Lợi, 

TP Hà Nội 
 

  

20 
Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện 

Quảng Ninh 

  5700434869  16/12/2002 Tỉnh Quảng 

Ninh 
Phường Cao Xanh, 

Quảng Ninh 
 

  

21 Công ty Cổ phần 

EVN Quốc tế 
  0102379203  25/09/2008 Thành phố Đà 

Nẵng 
Phường Cẩm Lệ, 

TP Đà Nẵng 
   

22 
Công ty TNHH 
MTV Điện lực 

Hải Dương 

  0800356171  02/03/2005 Tỉnh Hải 

Dương 
Phường Thành 

Đông, TP Hải 

Phòng 
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STT Tên tổ chức, cá 

nhân 

Tài 
khoản 

giao 
dịch 

CK 

Chức vụ tại 

Cty 
Số CMND, 

CCCD  

Ngày cấp 

CMND, 
CCCD  

Nơi cấp 

CMND, CCCD  Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 
quan  

Thời điểm 

không còn 
là người có 

liên quan  

Lý do  

23 
Công ty Cổ phần 

Thủy điện Buôn 

Đôn 

  6000884487  20/05/2009 Tỉnh Đắk Lắk Phường Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk 
 

  

24 
Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Bà 

Rịa 

  500701305  01/11/2007 Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Phường Long 

Hương, TP Hồ Chí 

Minh 

 
  

25 
Công ty Cổ phần 

Phát triển Điện 

lực Việt Nam 

  0101264520  03/06/2002 Thành phố Hà 

Nội 
Phường Thanh 

Liệt, TP Hà Nội 
 

  

26 
CÔNG TY 
TNHH NĂNG 

LƯỢNG REE 

  0316514160
  

30/09/2020 Sở KHĐT TP. 

HCM 
364 Cộng 

Hòa,P13, 
Q.Tân Bình,HCM 

 
  

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. 

STT Tên tổ chức, cá 

nhân 

Mối 

quan hệ 

liên quan 
với Công 

ty  

Số CMND, 

CCCD  

Ngày cấp 

CMND, 
CCCD  

Nơi cấp 

CMND, 
CCCD  

Địa chỉ trụ sơ 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 

giao dịch 

với Công 

ty  

Số nghị 

quyết/Quy

ết định của 

ĐHĐCĐ/H

ĐQT thông 

qua  
(nếu có) 

Nội dung, số lượng 

tổng giá trị giao dịch 

Ghi 
chú  

1 Tổng công ty 

phát điện 2 
Công ty 

mẹ 

 
 

1800590430 

 
 
13/04/2005 

 
Sở KHĐT 

TP. Cần Thơ 

 
01, Lê Hồng 

Phong, phường 

Trà Nóc, Quận 

Bình Thủy, Tp 

Cần Thơ 

 
Từ ngày 

1/1/2025 
đến ngày 

30/6/2025 

 
33.278.379.200 VNĐ 

- Tạm ứng cổ tức lần 1 

năm 2024 tỷ lệ 2% 
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2 Tập đoàn điện 

lực Việt Nam 

Công ty 
mẹ tối 

cao 

0100100079 8/7/2010 Sở KHĐT 

TP. Hà Nội 
Số 11, phố Cửa 

Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

 
Từ ngày 

1/1/2025 
đến ngày 

30/6/2025 

 26.440.987.257 VNĐ 
- Mua điện tự dùng  

3 

Công ty 
TNHH MTV 
Điện lực Hải 

Dương 

Đơn vị 

cùng Tập 

đoàn 

0800356171  02/03/2005 Tỉnh Hải 

Dương 
Phường Thành 

Đông, TP Hải 

Phòng 

Từ ngày 

1/1/2025 
đến ngày 

30/6/2025 

 75.646.439 VNĐ 
- Mua điện sử dụng  

4 

Công ty Cổ 

phần Nhiệt 

điện Quảng 

Ninh 

Đơn vị 

cùng Tập 

đoàn 

5700434869  16/12/2002 Tỉnh Quảng 

Ninh 
Phường Cao 

Xanh, Quảng 

Ninh 

Từ ngày 

1/1/2025 
đến ngày 

30/6/2025 

 

73.587.291.000 VNĐ 
- Cổ tức được chia  

5 

Công ty Cổ 

phần Nhiệt 

điện Hải 

Phòng 

Đơn vị 

cùng Tập 

đoàn 

0200493225 17/09/2002 TP. Hải 

Phòng 
Phường Nam 

Triệu, Thành 

phố Hải Phòng 

Từ ngày 

1/1/2025 
đến ngày 

30/6/2025 

 

38.955.000.000 VNĐ 
- Cổ tức được chia  

6 

Công ty Cổ 

phần Phát triển 

Điện lực Việt 

Nam 

Đơn vị 

cùng Tập 

đoàn 

0101264520  03/06/2002 Thành phố 

Hà Nội 
Phường Thanh 

Liệt, TP Hà 

Nội 

Từ ngày 

1/1/2025 
đến ngày 

30/6/2025 

 

18.098.651.200 VNĐ 
- Cổ tức được chia  

7 
CÔNG TY 

TNHH NĂNG 

LƯỢNG REE 

Cổ đông 

lớn 

 
0316514160
  

 
30/09/2020 

 
Sở KHĐT 

TP. HCM 

364 Cộng 

Hòa,P13, 
Q.Tân 

Bình,HCM 

Từ ngày 

1/1/2025 
đến ngày 

30/6/2025 

 

12.879.252.000 VNĐ 
- Tạm ứng cổ tức lần 1 

năm 2024 (chứng 

khoán chưa lưu ký) 

 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát. 
  

ST
T 

Người thực hiện 

giao dịch  

Quan hệ 

với 

người 

nội bộ  

Chức vụ tại 

Công ty niêm 
yết 

Số CMND, 

ĐKKD 

Ngày cấp, 

Nơi cấp  

CMND, 
ĐKKD 

Địa chỉ trụ 

sơ chính/ 

Địa chỉ liên 

hệ  

Tên công ty con, 
công ty do 
CTNY nắm 

quyền kiểm soát 

Thời 

điểm 

giao dịch 

Nội dung, số 

lượng tổng giá 

trị giao dịch Ghi chú  

 Không có          
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4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác. 
 
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà TVHĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên 

sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : 

Không có giao dịch 
 
4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành Không có giao dịch 
 
4.3. Giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên thành viên Ban Kiểm soát, Giám 

đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch 
 
VIII. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 

STT Mã 
CK 

Họ tên Tài 
khoản 

giao 
dịch 

chứng 

khoán 
(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) ) 

Mối 

quan hệ 

đối với 

công ty/ 
người 

nội bộ 

Loại hình 

Giấy 

NSH (*) 

Số Giấy 

NSH (*)/ 
NSH No. 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ 
phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 
của công ty/ 

người nội bộ 

Thời 

điểm 

không 
còn là 
người 

có 
liên 
quan 
của 

công 
ty/ 

người 

nội bộ 

Lý do 
(khi phát 
sinh thay 
đổi liên 

quan đến 

mục 13 

và 14) 

Ghi 
chú 
(về 

việc 

không 
có số 

Giấy 

NSH 
và các 

ghi 
chú 

khác) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1  Mai Quốc 

Long 
 CT 

HĐQT 
  001078027084 29/3/2021  Cục Cảnh 

sát 
QLHCV
TTH 

P4 - C32, Mai 
Động, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

Cá nhân: 0        
Đại diện 

của EVN 

GENCO2: 
30% 
/49.917.56
9 

 24/5/2023     

2  Nguyễn 

Thị Điệp   Vợ  015183000001 29/03/2021 Cục CS 

QLHC về 

P4 – C32, Mai 
Động, Hoàng 
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TTXH Mai, Hà Nội 

3  
Mai Văn 

Phúc   Bố đẻ  001053007644 10/04/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

P4 – C32, Mai 
Động, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

       
 
 
  

4  
Trịnh Thị 

Thành   Mẹ đẻ  035151001246 29/3/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

P4 – C32, Mai 
Động, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

       

5  
Nguyễn 

Khắc Dũng   Bố vợ  033063008807 11/08/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Thôn Phú 
Lâm, Xã Lâm 
Giang, H. Văn 

Yên, T.Yên 
Bái 

      

6  
Trịnh Thị 

Hằng   Mẹ vợ  015162005781 11/08/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Thôn Phú 
Lâm, Xã Lâm 
Giang, H. Văn 

Yên, T.Yên 
Bái 

      

7  Mai Quốc 

Bảo   Anh trai  001077028445 29/03/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

P4 – C32, Mai 
Động, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

      

8  Mai Quốc 

Khánh   Con trai  001207025366 04/11/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

P4 – C32, Mai 
Động, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

      

9  Mai Hà 
Anh   Con gái     

P4 – C32, Mai 
Động, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

           

10  
Mai Quốc 

Hùng   Con trai     
P4 – C32, Mai 
Động, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

           

11  Nguyễn 

Thị 

Nguyệt  
  Chị gái 

vợ  015181000956 02/4/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Thị trấn Si 

Mai Cai, H.Si 
Mai Cai, tỉnh 

Lào Cai 

      

12  
Làn Mẩy 

Saú   Anh rể  010073004943 09/5/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Thị trấn Si 

Mai Cai, H.Si 
Mai Cai, tỉnh 

Lào Cai 

      

13  Nguyễn 

Thị Kim   Em gái 
vợ  015185010176 24/6/2021 Cục CS 

QLHC về 

Thị trấn Si 

Mai Cai, H.Si 
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TTXH Mai Cai, tỉnh 

Lào Cai 
14  

Phạm Văn 

Chinh   Em rể  038080028292 9/5/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Thị trấn Si 

Mai Cai, H.Si 
Mai Cai, tỉnh 

Lào Cai 

      

15  
Nguyễn  
Thị Oanh   Em gái 

vợ  015188011233 09/5/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

TT Than 
Uyên, H. Than 

Uyên, Tỉnh 

Lai Châu 

      

16  
Đỗ Mạnh 

Hoàn   Em rể  012086007016 02/7/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

TT Than 
Uyên, H. Than 

Uyên, Tỉnh 

Lai Châu 

      

17  Nguyễn 

Thị Minh 

Phương 
  Em gái 

vợ  015194000969 25/4/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Thị trấn Si 

Mai Cai, H.Si 
Mai Cai, tỉnh 

Lào Cai 

      

18  
Nguyễn 

Đức Nam   Em rể CCCD 030083016693 05/11/2022 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Tổ 56, Hòa 

Thọ Đông, 

Quận Cẩm Lê-
TP Đà Nẵng 

      

19   Ngô 
Nguyên 
Đồng  

  TV 
HĐQT 

    022074000009 17/10/2013 Cục CS 

ĐKQLC

T và 
DLQG về 

dân cư 

số 09, ngách 

282/28. Ngõ 
282, TDP 
Viên 1, 

Phường Cổ 

nhuế2 quận 

Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội  

    23/04/2021      

20   Hà Thị 

Kim 
Hương 

    Vợ 

CCCD 004176000026 26/06/2017 

Cục Cảnh 

sát 
ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

Dân cư 

Số 09, ngách 

282/28, ngõ 
282, TDP 
Viên 1, 
phường Cổ 

Nhuế 2, quận 

Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà 

Nội 

0 0  23/04/2021      
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21   Ngô Hà 
Anh Thư 

    Con gái 

CCCD 001303012195 01/02/2018 

Cục Cảnh 

sát 
ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

Dân cư 

Số 09, ngách 

282/28, ngõ 
282, TDP 
Viên 1, 
phường Cổ 

Nhuế 2, quận 

Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà 

Nội 

0 0  23/04/2021      

22   Ngô Hà 
Gia Hân 

    Con gái 

CCCD 001309054296 18/06/2013 

Cục Cảnh 

sát Quản 

lý Hành 
chính về 

Trật tự xã 

hội 

Số 09, ngách 

282/28, ngõ 
282, TDP 
Viên 1, 
phường Cổ 

Nhuế 2, quận 

Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà 

Nội 

0 0  23/04/2021    

23   Ngô 
Nguyên 
Hoàng 

    Con trai   Học sinh tiểu 
học 

    Số 09, ngách 

282/28, ngõ 
282, TDP 
Viên 1, 
phường Cổ 

Nhuế 2, quận 
Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà 

Nội 

0 0  23/04/2021     

24   Ngô Thị 

Cẩm 

Thạch 

    Em gái 

CCCD 022177001713 13/07/2017 

Cục Cảnh 

sát 
ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

Dân cư 

A1206, chung 
cư Green 

Pearl, 378 
Minh Khai, 
phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai 

Bà Trưng, 

thành phố Hà 

Nội 

0 0  23/04/2021     

25   Đỗ Xuân 

Khoan 
    Em rể 

CCCD 030073009101 25/4/2021 

Cục Cảnh 

sát Quản 

lý Hành 
chính về 

Trật tự 

Xã hội 

A1206, chung 
cư Green 

Pearl, 378 
Minh Khai, 
phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai 

Bà Trưng, 

thành phố Hà 

Nội 

0 0  23/04/2021     
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26   Đinh Thị 

Kim Oanh 
    Em dâu 

CCCD 038184000097 03/03/2014 

Cục Cảnh 

sát 
ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

Dân cư 

130/126 Đê La 

Thành, Trung 
Phụng, Đống 

Đa, Hà Nội 

0 0  23/04/2021     

27   Ngô 
Hoàng 
Nam 

    Em trai 

CCCD 022083013641 03/04/2024 

Cục Cảnh 

sát Quản 

lý Hành 
chính về 

Trật tự 

Xã hội 

501 C11 TT 
Quỳnh Mai, 

HBT, Hà Nội 

0 0  23/04/2021     

28  Ngô 
Nguyên 
Động 

    Bố 

CCCD 022048000408 29/06/2018 

Cục Cảnh 

sát 
ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

Dân cư 

501 C11 TT 
Quỳnh Mai, 

Quỳnh Mai, 

Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

0 0  23/04/2021    

29  Nguyễn 

Thị Biển 
    Mẹ 

CCCD 022149000919 21/4/2021 

Cục Cảnh 

sát Quản 

lý Hành 
chính về 

Trật tự 

Xã hội 

501 C11 TT 
Quỳnh Mai, 

HBT, Hà Nội 

0 0  23/04/2021    

30  Nguyễn 

Thị 

Phương 

    Mẹ vợ 

CCCD 004157000870 17/4/2021 

Cục Cảnh 

sát Quản 

lý Hành 
chính về 

Trật tự 

Xã hội 

Phường Hợp 

Giang, thành 
phố Cao Bằng 

0 0  23/04/2021    

31   Nông Hà 
Nam 

    Em trai 
vợ 

CCCD 004078003812 07/08/2022 

Cục Cảnh 

sát Quản 

lý Hành 
chính về 

Trật tự 

Xã hội 

Phường Hợp 

Giang, thành 
phố Cao Bằng 

0 0  23/04/2021     

32 
 

  Nguyễn 

Quang 
Quyền  

  TVH 
ĐQT- 

  

CCCD 001072022278 10/02/2022 

Cục Cảnh 

sát Quản 

lý Hành 
chính về 

Trật tự 

Xã hội 

8A/1C1 Thái 
văn Lung, Q1, 

Tp Hồ Chí 

Minh  

    23/4/2021       
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33   Phạm Thị 

Hải Bình  
    Vợ 

CCCD 044176006396 29/11/2021 

Cục Cảnh 

sát Quản 

lý Hành 
chính về 

Trật tự 

Xã hội 

8A/1C1 Thái 
văn Lung, Q1, 

Tp Hồ Chí 

Minh  

            

34   Nguyễn 

Quang  
    Con 

CCCD 079203030663 16/12/2022 

Cục Cảnh 

sát Quản 

lý Hành 
chính về 

Trật tự 

Xã hội 

NT             

35   Phạm 

Quốc Bình  
    Con 

CCCD 079208037562 16/12/2022 

Cục Cảnh 

sát Quản 

lý Hành 
chính về 

Trật tự 

Xã hội 

NT             

36   Lê 
TuấnHải  

  TVH 
ĐQT 

  

CCCD 051070021053 22/11/2021 
Cục 

CSQLHC 
về TTXH 

137/3 đường 

59, F 14, Q Gò 
Vấp, TP HCM 

    23/4/2021       

37   Lê Thị Hải 

Yến 
    Vợ 

CCCD 070181006182 22/11/2021 
Cục 

CSQLHC 
về TTXH 

137/3 đường 

59, F 14, Q Gò 
Vấp, TP HCM 

            

38   Lê Yến 

Ngọc 
    Con đẻ 

CCCD 070306003354 25/4/2021 
Cục 

CSQLHC 
về TTXH 

NT             

39   Lê Khánh 
Ngọc 

    Con đẻ 
CCCD 070309010417 26/8/2023 

Cục 

CSQLHC 
về TTXH 

NT             

40   Nguyễn 

Thị Nhạn 
    Mẹ 

CMND 210643061   15/11/2010 Quảng 

Ngãi 

Đức Thắng, 

Mộ Đức, 

Quảng Ngãi 

            

41    Lê Thị 

Phương 

Loan 

    Chị 

CCCD 051163012895 31/7/2024 
Cục 

CSQLHC 
về TTXH 

NT             

42   Lê Tuấn 

Huy 
    Anh 

CMND 211416998 15/11/2010 Quảng 

Ngãi 

NT             
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43    Lê Thị 

Diệu 

Huyền 

    Chị 

CCCD 051167013257 01/09/2022 
Cục 

CSQLHC 
về TTXH 

TT Liên 
Nghĩa, Đức 

Trọng, Lâm 

Đồng 

            

44   Lê Tuấn 

Hưng 
    Em 

CCCD 051079017193 07/06/2022 
Cục 

CSQLHC 
về TTXH 

146/3 Đông 

Hồ, F 9, Q Tân 

Bình, TP 
HCM 

            

45  

Nguyễn 

Huấn      Anh rể CCCD 051064001507 18/10/2024 
Cục 

CSQLHC 
về TTXH 

61 Nguyễn 

Trung Trực, 

TT Liên 
Nghĩa, Đức 

Trọng, Lâm 

đồng 

      

46  

La Thị 

Kim Trúc      Em dâu CCCD 068189004958 08/09/2021 
Cục 

CSQLHC 
về TTXH 

Tân Nghĩa, xã 

Tân Thành, 
huyện Đức 

Trọng, tỉnh 

Lâm đồng 

      

47  

Nguyễn 

Xuân Diện 

 TV 
HĐQT;  

 CCCD 036076003886 16/3/2017 Cục Cảnh 

sát 

TDP Cơ Khí 

Yên Viên, xã 
Yên Viên, Gia 
Lâm, Hà Nội 

Cá nhân: 0        
Đại diện 

của EVN 

GENCO2: 
30% 

/49.917.56
9 

 

21/10/2021; 

   

48  Vũ Thị 

Kiệm 
  

Mẹ đẻ CCCD 036140001825 02/7/2021 Cục Cảnh 

sát 

Xuân Thủy, 

Xuân Trường, 

Nam Định 
0 CP 

 
21/10/2021 

   

49  Nguyễn 

Thị Như 

Huệ 

  
Vợ CCCD 019180000322 25/11/2020  Cục Cảnh 

sát 

TDP Cơ Khí 

Yên Viên, xã 
Yên Viên, Gia 
Lâm, Hà Nội 

0 CP 
 

21/10/2021 
   

50  
Nguyễn Tố 

Uyên 

  
Con đẻ CCCD 006304000003 06/12/2018 Cục Cảnh 

sát 

TDP Cơ Khí 

Yên Viên, xã 
Yên Viên, Gia 
Lâm, Hà Nội 

0 CP 
 

21/10/2021 
   

51  
Nguyễn 

Gia Huy 

  
Con đẻ 

 

Còn nhỏ   

TDP Cơ Khí 

Yên Viên, xã 
Yên Viên, Gia 
Lâm, Hà Nội 

0 CP 
 

21/10/2021 
   

52  Trịnh Văn 

Hùng 
  

Anh rể CCCD 036059001701 08/5/2021 Cục Cảnh 

sát 

Xuân Thủy, 

Xuân Trường, 

Nam Định 
0 CP 

 
21/10/2021 
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53  Nguyễn 

Thị The 
  

Chị ruột CCCD 036164001010 08/5/2021 Cục Cảnh 

sát 

Xuân Thủy, 

Xuân Trường, 
Nam Định 

0 CP 
 

21/10/2021 
   

54  Đặng Văn 

Thuấn 
  

Anh rể CCCD 036064004141 08/5/2021 Cục Cảnh 

sát 

Xuân Thủy, 

Xuân Trường, 

Nam Định 
0 CP 

 
21/10/2021 

   

55  Nguyễn 

Thị Lụa 
  Chị ruột 

CCCD 036166018602 01/08/2021 Cục Cảnh 

sát 

Bom Bo, Bù 
Đăng, Bình 

Phước 
0 CP 

 
21/10/2021 

   

56  Hoàng 
Đức Xuân 

  Anh rể 
CCCD 017060004479 01/08/2021 Cục Cảnh 

sát 

Bom Bo, Bù 
Đăng, Bình 

Phước 
0 CP 

 
21/10/2021 

   

57  Nguyễn 

Văn 

Phương 

  Anh 
ruột 

CCCD 
036067000167 17/5/2021 Cục Cảnh 

sát 

Xuân Thủy, 

Xuân Trường, 

Nam Định 
0 CP 

 
21/10/2021 

   

58  Phạm Thị 

Hường 
  Chị dâu CCCD 

036170004342 08/5/2021 Cục Cảnh 

sát 

Xuân Thủy, 

Xuân Trường, 

Nam Định 
0 CP 

 
21/10/2021 

   

59  Nguyễn 

Văn Giáo 
  Anh 

ruột 
CCCD 

036069015295 03/6/2021 Cục Cảnh 

sát 

Xuân Thủy, 

Xuân Trường, 

Nam Định 
0 CP 

 
21/10/2021 

   

60  Trịnh Thị 

Thanh 
Thủy 

  Chị dâu CCCD 
036172000592 23/11/2015 Cục Cảnh 

sát 

Xuân Thủy, 

Xuân Trường, 

Nam Định 
0 CP 

 
21/10/2021 

   

61  Nguyễn 

Thị Lành 
  Chị ruột CCCD 

036171004354 10/5/2021 Cục Cảnh 

sát 

Xuân Thủy, 

Xuân Trường, 

Nam Định 
0 CP 

 
21/10/2021 

   

62  Phạm Hữu 

Đức 
  Anh rể CCCD 

036074005745 06/6/2018 Cục Cảnh 

sát 

Xuân Thủy, 

Xuân Trường, 

Nam Định 
0 CP 

 
21/10/2021 

   

63  Nguyễn 

Văn Nghĩa 
  Anh 

ruột 
CCCD 

036073027053 10/5/2021 Cục Cảnh 

sát 

Xuân Thủy, 

Xuân Trường, 

Nam Định 
0 CP 

 
21/10/2021 

   

64  Nguyễn 

Thị Tịnh 
  Chị dâu CCCD 

03617702158 16/8/2021 Cục Cảnh 

sát 

Xuân Thủy, 

Xuân Trường, 

Nam Định 
0 CP 

 
21/10/2021 

   

65  Ngô Thị 

Tuyết 
  Mẹ vợ CCCD 

001158024620 25/2021 Cục Cảnh 

sát 

Hùng Sơn – 
Đại Từ – Thái 
Nguyên  

0 CP 
 

21/10/2021 
   

66   Nguyễn 

Hoàng 
Hải  

  TGĐ –

TV 
HĐQT 

 

CCCD 022077008948 06/03/2022 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Phường Phả 

Lại, TP Chí 

Linh, Hải 

Dương 

 Ca nhân : 
7000 

   Bổ nhiệm từ 

ngày 
1/11/2019; 
ngày 
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21/4/2023 là 
Tổng Giám 

đốc. 

67   Vũ Thị 

Tâm 
    Mẹ 

CCCD 030151002150 06/03/2022 
Cục CS 
QLHC về 

TTXH 

Phường Phả 

Lại, TP Chí 

Linh, Hải 

Dương 

            

68 

  Đào Thị 

Tuyết 

Chinh 

    Vợ 

CCCD 025178000914 25/4/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Phường Phả 

Lại, TP Chí 

Linh, Hải 

Dương 

 Ca nhân : 
9000 

          

69   Nguyễn 

Hoàng Sơn 
    Con đẻ 

CCCD 030203006507 07/10/2023 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Phường Phả 

Lại, TP Chí 

Linh, Hải 

Dương 

            

70 

  Nguyễn 

Bảo Ngân 
    Con đẻ 

CCCD 030307004588 27/4/2022 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Phường Phả 

Lại, TP Chí 

Linh, Hải 

Dương 

            

71   Nguyễn 

Thị Thúy 

Hường 

    Chị 
CCCD 027175000433 24/9/2021 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Phường Phả 

Lại, TP Chí 

Linh, Hải 

Dương 

            

72 

  Nguyễn 

Thị Thu 

Hằng 

    em 

CCCD 022180043967 10/02/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Thành phố 

Vũng Tàu, Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

            

73 
PP
C 

Nguyễn 

Văn 

Thanh 
 

Thành 
viên độc 

lập Hội 

đồng 

quản trị 

 CCCD 0300590024
94 25/04/2021 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

19 ngõ 23, phố 

Đỗ Quang, Tổ 

14, P. Trung 
Hòa, Q. Cầu 

Giấy, Hà Nội. 

  10/6/2024    

74  Nguyễn 

Văn Thạ   Bố đẻ     Đã chết năm 

2002   10/6/2024    

75  Đặng Thị 

Mẫn   Mẹ đẻ CCCD 030135003786 16/8/2022 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Minh Đức, Tứ 

Kỳ, Hải 

Dương 
  10/6/2024    
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76  Mai Văn 

Luyên   Bố vợ     Đã chết (tháng 

5/2024)   10/6/2024    

77  Nguyễn 

Thị Bình   Mẹ vợ CCCD 030131001979 17/2/2023 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Minh Đức, Tứ 

Kỳ, Hải 

Dương 
  10/6/2024    

78  Mai Thị 

Bọt   Vợ CCCD 030160003510 25/4/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

19 ngõ 23, phố 

Đỗ Quang, Tổ 

14, P. Trung 
Hòa, Q. Cầu 

Giấy, Hà Nội. 

  10/6/2024    

79  
Nguyễn 

Thị Tuyết 

Mai 
  Con gái CCCD 030183025083 18/8/2022 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

P.1605, tòa 
nhà Capital 
Garden, Ngõ 
102 Trường 

Chinh, 
P.Phương Mai, 

Q. Đống Đa, 

Hà Nội 

  10/6/2024    

80  Chu Thế 

Hùng   Con rể CCCD 001083003730 01/11/2022 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

P.1605, tòa 
nhà Capital 
Garden, Ngõ 
102 Trường 

Chinh, 
P.Phương Mai, 

Q. Đống Đa, 

Hà Nội 

  10/6/2024    

81  Nguyễn 

Thị Dung   Con gái CCCD 030188020931 28/6/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

P.3108, tòa 
nhà The 
Matrix One, 
Lê Quang 
Đạo, P. Mễ 

Trì, Q. Nam 
Từ Liêm, Hà 

Nội 

  10/6/2024    

82  Phan Sỹ 

Hà   Con rể CCCD 037087003188 10/5/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

P.3108, tòa 
nhà The 
Matrix One, 
Lê Quang 
Đạo, P. Mễ 

Trì, Q. Nam 
Từ Liêm, Hà 

  10/6/2024    
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Nội 

83  
Nguyễn 

Văn 

Thuyết 
  Anh 

ruột CCCD 030057000359 26/8/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Minh Đức, Tứ 

Kỳ, Hải 

Dương 
  10/6/2024    

84  Phạm Thị 

Oanh   Chị dâu CCCD 030160005064 27/4/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Minh Đức, Tứ 

Kỳ, Hải 

Dương 
  10/6/2024    

85 
PP
C 

Đặng Kiên 

Quyết 

007C
1430

48 

Phó 
Tổng 

Giám 
đốc 

Công ty 

 

CCCD 

030079007291 01/04/2022 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

KDC 5, P. Phả 

lại, TP Chí   
Linh, Hải 

Dương 

Cá nhân: 
1.500  01/12/2022 

  
Bổ 

nhiệm 

PTGĐ  
 

86 
PP
C 

Phạm Thị 

Thanh 
Thủy 

002C
1507

56 
 Vợ 

 

CCCD 

036179008126 25/04/2021 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

KDC 5, P. Phả 

lại, TP Chí   
Linh, Hải 

Dương 

Cá nhân: 
500  01/12/2022 

    

87  
Đặng 
Thanh 
Bình 

  Bố đẻ 

CCCD 

031054000806 17/04/2021 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

P.Phả lại, TP 

Chí   Linh, Hải 

Dương 
  01/12/2022 

    

88  Lương Thị 

Lan   Mẹ đẻ 

CCCD 

030159007396 25/04/2021 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

P.Phả lại, TP 

Chí   Linh, Hải 

Dương 
  01/12/2022 

    

89  Phạm Văn 

Viết   Bố vợ 

CCCD 

036058005307 29/01/2019 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

P.Phả lại, TP 

Chí   Linh, Hải 

Dương 
  01/12/2022 
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90  Nguyễn 

Thị Đạo   Mẹ vợ 

CCCD 

030157004013 12/03/2019 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

P.Phả lại, TP 

Chí   Linh, Hải 

Dương 
  01/12/2022 

    

91  Đặng Bình 

Minh   Em trai 

CCCD 

030084017296 22/12/2021 

Cục 

trưởng 

cục cảnh  
sát 

QLHC về 

TTXH 

P.Trần Hưng 

Đạo, TP Hạ 

Long, Quảng 

Ninh 

  01/12/2022    

92  Đặng Ngọc 

Nhung   Em dâu 

CCCD 

030186007416 13/04/2021 

Cục 

trưởng 

cục cảnh  
sát 

QLHC về 

TTXH 

P.Trần Hưng 

Đạo, TP Hạ 

Long, Quảng 

Ninh 

  01/12/2022    

93  
Phạm 

Thanh 
Thúy 

  Em vợ 

CCCD 

030181000046 14/10/2022 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

Phú Diễn, Bắc 

Từ Liêm, Hà 

Nội 
  01/12/2022 

    

94  Nguyễn 

Ngọc Anh   Em rể 

CCCD 

036076010652 15/04/2021 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

Phú Diễn, Bắc 

Từ Liêm, Hà 

Nội 
  01/12/2022 

    

95  
Phạm 

Hoàng 
Việt 

  Em vợ 

CCCD 

030084009040 10/05/2021 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

Phường 2, TP 

Đà Lạt, Lâm 

Đồng 
  01/12/2022    

96  Hoàng 
Anh Thư   Em dâu 

CCCD 

068183002041 10/08/2022 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

Phường 2, TP 

Đà Lạt, Lâm 

Đồng 
  01/12/2022    
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97  Đặng Đức 

Vượng   Con trai 

CCCD 

030207012586 06/07/2007 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

P.Phả lại, TP 

Chí   Linh, Hải 

Dương 
  01/12/2022    

98  Đặng 

Quỳnh Chi   Con gái  Còn nhỏ 13/02/2011  
P.Phả lại, TP 

Chí   Linh, Hải 

Dương 
  01/12/2022    

99  
Nguyễn 

Minh 
Thành 

 Phó 
TGĐ  CCCD 031082000762 16/09/2021 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC 

về 

TTXH 

11/92 Trần 

Quang Khải, 

Hồng Bàng,  

Hải Phòng 

  01/07/2025  Bổ 

nhiệm  

100  
Nguyễn 

Minh 
Khuông  

  Bố CCCD 031044000823 07/06/2019 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

11/92 Trần 

Quang Khải, 

Hồng Bàng,  

Hải Phòng 

        

101  Bùi Thị 

Kim Thoa    Mẹ CCCD 031153003082 07/06/2019 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

11/92 Trần 

Quang Khải, 

Hồng Bàng,  

Hải Phòng 

        

102  
Phùng 

Phương 

Thúy 
  Vợ CCCD 031184001158 05/07/2024 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

11/92 Trần 

Quang Khải, 

Hồng Bàng,  

Hải Phòng 

      

103  
Nguyễn 

Duy 
Khánh 

  Con CCCD 031209017584 27/12/2023 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

11/92 Trần 

Quang Khải, 

Hồng Bàng,  

Hải Phòng 
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104  Nguyễn 

Minh Lâm   Con GKS   

 
11/92 Trần 

Quang Khải, 

Hồng Bàng,  

Hải Phòng 

     

Còn 
nhỏ 

chưa 

làm 
CCC

D 

105  
Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thúy 
  Chị CCCD 031176005888 14/03/2019 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

Số 18/1/182 

Trần Nguyên 

Hãn, Lê chân, 
Hải PHòng 

      

106  
Nguyễn 

Thị Thanh 

Thảo 
  Chị CCCD 031179016661 12/08/2021 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

Số 05/34 Phủ 

Thượng Đoạn, 

Đông Hải, Hải 

Phòng 

      

107  Phùng Văn 

Cử   Bố vợ CCD 031054014127 09/01/2022 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

Số 18 Đà 

Nẵng, Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng 

      

108 

 
Nguyễn 

Thị Kim 

Trung 
  Mẹ vợ CCCD 031161013442 09/01/2022 

Cục 
trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

Số 18 Đà 

Nẵng, Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng 

      

109   Quách 
Vĩnh Bình  

  TV 
BKS 

  CCCD 022072001842 9/1/2018 Cục Cảnh 

sát 
ĐKQL  

10/10 Nguyễn 

Hồng Đào, 

P.14, Q.Tân 
Bình, Tp.Hồ 

Chí Minh, 
Việt Nam 

Không Khôn
g 

23/04/2021       

110   Nguyễn 

Thị Ngọc 

Bích 

    Vợ CCCD 097171007130 9/1/2018 Cục CS 

ĐKQLC

T và 
DLQG về 

dân cư 

10/10 Nguyễn 

Hồng Đào, 

P.14, Q.Tân 
Bình, Tp.Hồ 

Chí Minh 

    23/04/2021     
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111   Quách Thị 

Tường Vy 
    Con CCCD 079197004933 9/1/2018 Cục CS 

ĐKQLC

T và 
DLQG về 

dân cư 

10/10 Nguyễn 

Hồng Đào, 

P.14, Q.Tân 
Bình, Tp.Hồ 

Chí Minh 

    23/04/2021     

112   Quách 
Đăng Khoa 

    Con CCCD 079203007968 9/1/2018 Cục CS 

ĐKQLC

T và 
DLQG về 

dân cư 

10/10 Nguyễn 

Hồng Đào, 

P.14, Q.Tân 
Bình, Tp.Hồ 

Chí Minh 

    23/04/2021     

113 

PP
C 

Cao Xuân 
Khương  

Thành 
viên ban 

kiểm 

soát 

 CCCD 040077022914
  12/09/2022  

Cục CS 

QLHC 
về 

TTXH 

Phượng lịch 2, 

Diễn Hoa, 

Diễn Châu, 

Nghệ An  

  10/6/2024 

      

114 

 Ngô Thị 

Dung   Vợ CCCD 040180029278 17/12/2021 

Cục CS 

QLHC 
về 

TTXH 

Phượng Lịch 

II, Diễn Hoa, 

Diễn Châu, 
Nghệ An 

  

10/6/2024       

115 

 Cao Xuân 
Thưởng   

Bố đẻ 

CCCD 040049002209 24/7/2021 

Cục CS 

QLHC 
về 

TTXH 

Phượng Lịch 

II, Diễn Hoa, 

Diễn Châu, 

Nghệ An 

  

10/6/2024       

116 

 

Cao Thi 
Hai 

  

Mẹ đẻ 

CCCD 040150015930 17/12/2021 

Cục CS 

QLHC 
về 

TTXH 

Phượng Lịch 

II, Diễn Hoa, 

Diễn Châu, 

Nghệ An 

  

10/6/2024       
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117 

 

Cao Xuân 
Chính 

  

Con trai 

CCCD 040206008717 11/11/2021 

Cục CS 

QLHC 
về 

TTXH 

Phượng Lịch 

II, Diễn Hoa, 

Diễn Châu, 

Nghệ An 

  

10/6/2024       

118 

 Cao Xuân 
Tuấn   

Em trai 

CCCD 40083004872 16/04/2021 

Cục CS 

QLHC 
về 

TTXH 

Phượng Lịch 

II, Diễn Hoa, 

Diễn Châu, 

Nghệ An 

  

10/6/2024       

119  

Lương 

Trường 

Luân 
 TV 

BKS  CCCD 022091003886 28/06/2021 

Cục Cảnh 

sát 
ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

Dân cư 

Xã Hồng Thái 

Đông, Thị xã 

Đông Triều, 

Tỉnh Quảng 

Ninh 

0 0 23/06/2022  25/6/20
25  

120  

Lương 

Văn Quân   Bố 
 

CCCD 

022068003812 11/04/2021 

Cục Cảnh 

sát 
ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

Dân cư 

Xã Hồng Thái 

Đông, Thị xã 

Đông Triều, 

Tỉnh Quảng 

Ninh 

0 0 23/06/2022    

121  

Vũ Thị 

Huệ   Mẹ 
 

CCCD 

022171004519 11/04/2021 

Cục Cảnh 

sát 
ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

Dân cư 

Xã Hồng Thái 

Đông, Thị xã 

Đông Triều, 

Tỉnh Quảng 

Ninh 

0 0 23/06/2022    
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122  

Lương 

Thuỳ Ninh   Em gái 
 CCCD 022194005254 11/04/2021 

Cục Cảnh 

sát 
ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

Dân cư 

Xã Hồng Thái 

Đông, Thị xã 

Đông Triều, 

Tỉnh Quảng 

Ninh 

0 0 23/06/2022    

123  

Đỗ Đức 

Dũng   Em rể 
 CCCD 022093000989 11/04/2021 

Cục Cảnh 

sát 
ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG về 

Dân cư 

Xã Hồng Thái 

Đông, Thị xã 

Đông Triều, 

Tỉnh Quảng 

Ninh 

0 0 23/06/2022    

124  

Trần Thị 

Thanh 
Huyền 

 Trưởng 

BKS  CCCD 034194005583 08/12/2021 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC 

về 

TTXH 

VP6 bán đảo 

Linh Đàm, 

Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, 
Hà Nội 

  25/06/2025  Bổ 

nhiệm  

125  

Trần Bá 

Tiệp    Bố CCCD 034068010690 26/04/2022 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

VP6 bán đảo 

Linh Đàm, 

Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, 
Hà Nội 

        

126  

Trần 

Khánh 
Linh 

   Em CCCD 034303004598 01/03/2018 

Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
QLHC về 

TTXH 

VP6 bán đảo 

Linh Đàm, 

Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, 
Hà Nội 
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127  

Chu Thị 

Việt Hà   Mẹ    

 

      

Người 

nhà 
không 

kê 
khai 

128   Nguyễn 

Gia Hùng  
  Thư ký 

Công 
ty; 
Người 

quản trị 

Công ty 

 

 CCCD 027076000240 01/11/2016 Cục 

trưởng 

cục cảnh 

sát 
ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Phường Phả 

Lại, TP Chí 

Linh, Hải 

Dương 

Cá nhân: 
1000 

          

129   Nguyễn 

Gia Minh 
    Bố để 

CCCD 027051003770 07/06/2022 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Phường Phả 

Lại, Thị xã 

Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương 

            

130   Nguyễn 

Thị Xuyến 
    Mẹ để 

CCCD 027156001922 29/4/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Phường Phả 

Lại, Thị xã 

Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương 

            

131   Đinh Thị 

Diễm 

Quỳnh 

    
Q. Kế 

toán 
trưởng 
 

Vợ   030181002786 11/1/2016 Cục  

CSĐKQ

L cư trú 

và 
DLQG 
về dân 

cư 

Phường Phả 

Lại, Thị xã 

Chí Linh, 
tỉnh Hải 

Dương 

Cá nhân: 
3000 

          

132   Nguyễn 

Thị Mai 
    Con 

ruột CCCD 030305000091 05/02/2022 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Phường Phả 

Lại, Thị xã 

Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương 

            

133   Nguyễn 

Thị Thanh 

Trúc 

    Con 
ruột CCCD 030308000252 28/2/2023 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Phường Phả 

Lại, Thị xã 

Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương 

            

134   Nguyễn 

Thị Hiền 
    Em ruột 

CCCD 027179000755 05/10/2021 
Cục CS 

QLHC về 
TTXH 

Hà Nội             
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135   Nguyễn 

Thị Hòa 
    Em ruột 

CCCD 027179001076 15/4/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Hà Nội             

136   Hoàng 
Xuân Lam 

    Em rể 
CCCD 033079009341 05/10/2021 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Hà Nội             

137   Đỗ Quang 

Huy 
    Em rể 

CCCD 038078012625 15/4/2021 
CA Hà 
Nội 

Hà Nội             

138   Đinh Thị 

Thúy Bình 
    Chị vợ 

CCCD 030171001191 6/23/2016 

Cục  

CSĐKQ

L cư trú 

và DLQG 
về dân cư 

Hưng Hà - 
Thái Bình 

            

139   Đinh Ngọc 

Bích 
    Chị vợ 

CCCD 034173009808 25/4/2021 

Cục CS 
Quản lý 

về trật tự 

XH 

Phường Phả 

Lại, Thị xã 

Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương 

            

140   Đinh Văn 

Ba 
    Bố vợ 

CCCD 034045002925 25/4/2021 
Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Phường Phả 

Lại, Thị xã 

Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương 

            

141  Tổng Công 

ty phát 
điện 2 - 
Công Ty 
Cổ Phần 

  Công ty 
mẹ 

 

 1800590430 13/04/2005 Sở 

KHĐT 

TP. Cần 

Thơ 

01, Lê Hồng 

Phong, 
phường Trà 

Nóc, Quận 

Bình Thủy, Tp 

Cần Thơ 

166.391.8
96 CP 

     

142  CÔNG TY 
TNHH 
NĂNG 

LƯỢNG 

REE 

  Sở hữu 

trên 
10% số 

cổ phiếu 

 0316514160
  

30/09/2020 Sở 

KHĐT 

TP. HCM 

364 Cộng 

Hòa,P13, 
Q.Tân 

Bình,HCM 

64.494.96
0 CP 

     

3. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:   
 

STT Người thực hiện 

giao dịch  
Quan hệ với người  

nội bộ 
Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm (mua, bán, 

chuyển đổi, thưởng…) Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

1 Công ty TNHH 
Năng lượng REE 

Nguyễn Quang 

Quyền – TV. 
HĐQT 

64.744.960 20,19% 64.494.960 20,11% Bán (ngày báo cáo kết quả giao 

dịch: 13/01/2025) 
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IX. Các vấn đề lưu ý khác:  
Không. 
 

Trân trọng./. 
                                                                                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                        CHỦ TỊCH 
- Như trên;  
- Genco 2 (thay b/c); 
- Lưu: VT, HĐQT.                                                               
             
 
                                                                                        
     

                                                                                                      Mai Quốc Long  
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